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ST
T Mã Dòng họ Nội dung tư  liệu Trình bày Link lưu trữ

Tên 
Tỉnh

1 3

24-217-07429-Hồ sơ Đền thờ Phạm 
Văn Liệu – Xuân Hương - Lạng Giang 
- Bắc Giang

Hồ sơ Đền thờ Phạm Văn Liệu, Khai quốc 
công thần triều Lê

Đánh máy chữ, 
41 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/149QpJMI2
ZJCA0QPAm6KLPUzeu-
mcMsut?usp=sharing Bắc Giang

2 2

27-256-09226-Phả ký chữ nho 
1848 tổng quan dòng Kính Chủ– 
Đương Xá - Vạn An - Yên Phong - 
Bắc Ninh

Phả ký chữ nho viết năm 1848, nêu 
tổng quan về dòng Kính Chủ Kinh 
Môn, Hải Dương với nhiều chi phái ở 
khắp nơi. Riêng chi phái Đương Xá 
ghi 8 đời ( đã có bản dịch sang Quốc 
ngữ)

Photo 32 trang 
A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1RBc61Mt
5gPyQZnctsMihsFl2N1GlcO
Yd?usp=sharing Bắc Ninh

3

27-258-09226-Họ Phạm - Chính 
Trung - Yên Trung - Yên Phong - 
Bắc Ninh

Họ Phạm Chính Trung gốc Hải Dương 
huyện Hiệp Sơn - thôn Kính Chủ
Phạm Quang Giản : 0388704638 Viết tay 16 trang

https://drive.google.
com/drive/folders/1hpWKNZk
7H2BAm_6Wwta5URzzdyIpf
Wyn?usp=sharing Bắc Ninh

4 2

27-261-09367-Phả ký 2006 3 chi 
ở làng – Phù Lưu - Đông Ngàn - 
Từ Sơn - Bắc Ninh

Phả ký viết năm 2006, 3 chi ở làng, 18 
đời và 1 chi ở Nam Định, 10 đời

Vi tính, 90 trang 
A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1_k2IRRDu
MvBOvLZmJgAyrZGiA8HZH
aB5?usp=sharing Bắc Ninh

5 2A

27-261-09367-Phả ký chữ nho 
1869 chi Nhất – Phù Lưu - Đông 
Ngàn - Từ Sơn - Bắc Ninh

Phả ký chữ nho viết năm 1869, chi Nhất, 
9 đời ( đã có bản dịch sang Quốc ngữ)

Photo 60 trang 
A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1PFGYaK1
Vw7y5c3NnDmOD2F6nf3-
_P57_?usp=sharing Bắc Ninh

6 142

27-256-09226-BẢN DỊCH GIA 
PHẢ TÔC PHẠM xã Đương Xá - 
Vạn An - Bắc Ninh.pdf Bản dịch từ chữ Hán Nôm Vi tính 8tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1RBc61Mt
5gPyQZnctsMihsFl2N1GlcO
Yd?usp=sharing Bắc Ninh

7
27-19-256-09226- Tư liệu Phạm 
Bảo Hưng - Bắc Ninh cung cấp

27-19-256-09226- Tư liệu Phạm Bảo 
Hưng - Bắc Ninh cung cấp  7 tư liệu

https://drive.google.
com/drive/folders/1zSUh5D0
RG9uUOVaHWhMlSA6_1qk
FlD26?usp=sharing Bắc Ninh

8 33 - Hưng Yên Tổng hợp Tổng hợp các tư liệu họ PHạm Hưng Yên 

https://drive.google.
com/drive/folders/1qniAW7n
KI98hnfyhwcB1YhGjaR0J_u
12?usp=sharing Hưng Yên

9 58

33-329-12145-Gia phả Hậu duệ 
Phạm Ngũ Lão đời 19 - 24 – Đông 
Thọ - Phù Ủng - Ân Thi - Hưng 
Yên

Gia phả Hậu Duệ Phạm Ngũ Lão từ đời 19 
đến đời 24 Vi tính 13 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/13X-
VKOpi8iGEEQhng5BA5tx0tK
tM_bJo?usp=sharing Hưng Yên

10 59

33-329-12145- Phạm Ngũ Lão tổ 
tiên và hậu duệ – Đông Thọ - Phù 
Ủng - Ân Thi - Hưng Yên

Bài viết: Phạm Ngũ Lão, Tổ tiên và Hậu 
duệ Vi tính 44 tr A5

https://drive.google.
com/drive/folders/1eBBN6n5t
nor5VhnsoXeFhf0blNr1aSF6
?usp=sharing Hưng Yên

11 60

33-329-12145-Tư liệu lễ Dâng 
Hương tại Phù Ủng – Đông Thọ - 
Phù Ủng - Ân Thi - Hưng Yên

Tư  liệu về Lễ dâng hương tại Phù Ủng 
vọng từ (25 Lý Quốc S ư HN) năm 2001 Vi tính 50 tr A5 Hưng Yên
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12 61

33-329-12145-Tư liệu Phạm Ngũ 
Lão tại Phù Ủng – Đông Thọ - Phù 
Ủng - Ân Thi - Hưng Yên

Tư  liệu về Phạm Ngũ Lão, văn khấn, tục 
biên gia phả từ thế hệ 20 đến nay Vi tính 64 tr A4 Hưng Yên

13 62

33-329-12151-Ngọc phả chữ nho, 
bản dịch – Đào Xá - Bãi Sậy - Ân 
Thi - Hưng Yên

Ngọc phả từ thế kỷ 17, cả chữ nho và bản 
dịch Quốc ngữ

Photo, viết tay 81 
tr A5

https://drive.google.
com/drive/folders/1bgu7E7D
AmI_257S4Nauw337hhlmG
RQRm?usp=sharing Hưng Yên

14 63

33-329-12151-Sơ lược dòng họ 
thế kỷ 17 – Đào Xá - Bãi Sậy - Ân 
Thi - Hưng Yên

Sơ l ược lịch sử dòng họ từ thế kỷ 17, cụ 
tổ đời thứ 2 và 3 làm quan ở Quảng Trị, 
Quảng Bình Vi tính 2tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1hfL9qYPh
mIaLjO8pWEz2OJxUE8hEl0
V5?usp=sharing Hưng Yên

15 64

33-329-12151-Tư liệu dòng họ 
Đời 2 có Giáo su Phạm Huy Thông 
– Đào Xá - Bãi Sậy - Ân Thi - Hưng 
Yên

Tư  liệu dòng họ, đời 9 có giáo sư  Phạm 
Huy Thông (1916-1988) Vi tính 8 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1QSIgTom
JX8kX_miNCVAcYtIByCCmu
Jy4?usp=sharing Hưng Yên

16 65

33-325-12013-Tư liệu dòng họ 
gốc Côn Sơn– Nhạc Lộc - Trưng 
Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên

Tư  liệu dòng họ, gốc Côn Sơn, Chí Linh, 
Hải Dương, về Nhạc Lộc từ thế kỷ 17 Viết tay 9 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/15gajhMW
uz7DUlJ_dDisiaDggfk8e4Ve
a?usp=sharing Hưng Yên

17 66

33-325-12013-Tục biên tộc phả 
dòng họ gốc Côn Sơn– Nhạc Lộc - 
Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên Tục biên tộc phả từ đời thứ 7 (thế kỷ 19) Viết tay 38tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1v5j9MWe
682Hp555TS2f5iapZDvaBvL
eS?usp=sharing Hưng Yên

18 67

33-328-12121-2 Tướng họ Thời 
Lý Chữ nho + bản dịch Quốc ngữ 
– Dị Sử - Mỹ Văn - Hưng Yên

Sự tích 2 vị tướng họ Phạm thời Tiền Lý 
(chữ nho + bản dịch Quốc ngữ)

Viết tay 20 trang 
A5

https://drive.google.
com/drive/folders/11xdoUfN8
Cc-XuvdjcIpz7aB8oeXK-
AV_?usp=sharing Hưng Yên

19 68

33-325-11989-Dòng họ Thạch 
Thất về Lạc Đạo 1259 – Chợ Cầu - 
Lạc Đạo - Mỹ Văn - Hưng Yên

Thông tin dòng họ, gốc Thạch Thất Hà 
Nội, về Lạc Đạo từ 1259 Vi tính 1 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/18ucvIHPtg
GSSpv2E1Fv_uUwgPOWLF
Zwz?usp=sharing Hưng Yên

20 69

33-325-11989-Thông tin dòng họ 
về Lạc Đạo 1770 – Ngọc Quả - Lạc 
Đạo - Mỹ Văn - Hưng Yên

Thông tin dòng họ, về Lạc Đạo khoảng 
1770 Vi tính 1 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1FhIeltsyoj
JpN7TBhQp2y2LTFZaKQtvP
?usp=sharing Hưng Yên

21 70

33-325-11989-Thông tin dòng họ 
9 đời– Sinh Tý - Lạc Đạo - Mỹ Văn 
- Hưng Yên Thông tin dòng họ, 9 đời

Đánh máy 2 
trang A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1FkS1gWn
WDF33KlALf8_r4f4zA3qex-
HG?usp=sharing Hưng Yên

22 71

33-325-11989-Tư liệu Họ Phạm – 
Hướng Đạo - Lạc Đạo - Mỹ Văn - 
Hưng Yên

Thần tích các vị Đại vương đ ược tôn thờ 
(có 1 bà họ Phạm) Vi tính 12 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1qKPGCop
MiGAbO6mTIVfwRsr7hg07W
XNF?usp=sharing Hưng Yên

23 72

33-327-12058-Tư liệu thái tế 
Phạm Công Trứ – Thanh Xá - 
Nghĩa Hiệp - Yên Mỹ - Hưng Yên Tư  liệu về Thái Tể Phạm Công Trứ Vi tính 23tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/17mZ_Kwx
auSh_rXDwt_irTwD__1FdhD
Sf?usp=sharing Hưng Yên

24 73

33-332-12370-Hậu duệ Phạm 
Phòng Ất - Dỵ Chế - Thiện Phiến - 
Tiên Lữ - Hưng Yên

Tư  liệu dòng họ (Hậu duệ Phạm Bạch 
Hổ)

Viết tay 27 trang 
A4

https://drive.google.
com/drive/folders/16YLgBtxU
bRE0R9GoB6ERdg6hbwpBj
EQw?usp=sharing Hưng Yên
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25 74
33-323--Ghi chép về các đề thờ - 
Hưng Yên

Một số ghi chép về các đền thờ (trong đó 
có đền Mây thờ Phạm Bạch Hổ) Viết tay 74 tr A5

https://drive.google.
com/drive/folders/1aa2UG0fs
2O-
uRVO366m1ZvzrfiqGKwK0?
usp=sharing Hưng Yên

26 75

33-323-11950-Đền Mây thờ Phạm 
Bạch Hổ - Đằng Châu - Lam Sơn - 
Hưng Yên Tài liệu về đền Mây thờ Phạm Bạch Hổ Vi tính 13 tr A5

https://drive.google.
com/drive/folders/1YnOMM_
uTILTfvWkQpQ1VU7m5NDc
1BYpq?usp=sharing Hưng Yên

27 76

33-323--Lý lịch di tích Đền Mây 
thờ Phạm Bạch Hổ - Đằng Châu - 
Lam Sơn - Hưng Yên Lý lịch di tích đền Mây thờ Phạm Bạch Hổ Vi tính 12 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1u-
hvgyAsBBI4bTki0-
O6P7N1zEhXLjPz?
usp=sharing Hưng Yên

28 77

33-332--Gia phả chữ nho Họ 
Phạm – Tất Viên - Tiên Lương - 
Tiên Lữ - Hưng Yên

Gia phả chữ nho năm 1354 cụ tổ Phạm 
Trang Công, Phạm Đình Chính Photo7 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1vhgY1i8g
n8eze--
HpYJs60PFCRkdjKER?
usp=sharing Hưng Yên

29 79

33-331--Họ Phạm làng Bông 
thông tin dòng họ - Hà An - Đức 
Triêm - Kim Động - Hưng Yên Thông tin dòng họ Viết tay 3tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1iVkBN3ng
umC9LyZaI7K6swmA5h9Ro
1WK?usp=sharing Hưng Yên

30 80

33-331--Họ Phạm làng Bông Phả 
đồ 10 đời - Hùng An - Đức Triêm - 
Kim Động - Hưng Yên Viết tay 12tr A4

https://drive.google.
com/file/d/1953-
9tsAlV8cBzHmMzR84DeJP8
h5o8Zf/view?usp=sharing Hưng Yên

31 78 1-5

33-331--Họ Phạm làng Bông - 
Hùng An - Đức Triêm - Kim Động - 
Hưng Yên

Gia phả 10 đời, 5 Phái, Sơ tổ Nguyễn 
Tông (t/sĩ 1680) ở Nguyệt Viên Thanh 
Hoá, Thuỷ tổ là con thứ 2 sơ tổ, họ mẹ

Viết tay 47 tr A4 
(có 5 bản)

https://drive.google.
com/drive/folders/1lm5kVYtM
LMdZVVzwp51mzhpbxcFHW
wZV?usp=sharing Hưng Yên

32 81 A,B

33-331--Họ Phạm làng Bông phả 
chữ nho- Hà An - Đức Triêm - Kim 
Động - Hưng Yên

Gia phả chữ nho họ Nguyễn- Nguyệt 
Viên, Thanh Hoá (A) và bản dịch (B)

V iết tay 34tr A4 
(B), 112tr (A)

https://drive.google.
com/drive/folders/1a3GGL--
glVVkUwyWPf_HtIeXo16ptz
Nv?usp=sharing Hưng Yên

33

33-331-12316-Họ Phạm Dỹ -Đông 
Khu- Đức Hợp-Kim Động-Hưng 
Yên

Thông tin dòng họ Phạm Văn Dỹ  - Phạm 
Sĩ Nguyên cung cấp 0966618333 Word 12tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/14F1VYUj
YgSL2sN6cyvSTASNo1cKe
wkOw?usp=sharing Hưng Yên

34
01-01-002- Alum họp mặt HPVN 
Lần Thứ 8- 2022-06-19-0001

01-01-002- Alum ảnh họp mặt HPVN Lần 
Thứ 8- 2022-06-19-0001 --

https://drive.google.
com/file/d/193ZB0M7zs0jM0
K08q64coSkuo0htqp8G/view
?usp=sharing Hà Nội

35
01-01-Đề Cương xây dựng phả 
-2022-06-19-0002

Đề cương xây Dựng phả Họ Phạm - Phạm 
Thanh Hùng

https://drive.google.
com/file/d/1qQ3914W-
IM4tLkZVmsJjb1lYSUt3F08
W/view?usp=sharing Hà Nội

36 139

01-018-00571-HỌ PHẠM DANH-
DƯƠNG ĐÌNH - DƯƠNG XÁ - GIA 
LÂM - HÀ NỘI

Gia phả họ PHạm DƯơng ĐÌnh - Dương 
Xá - Gia Lâm - Hà Nội đánh máy, 89 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1J1dtg_CO
5k007Jjs4Ubzd8dCx4fd9b-
7?usp=sharing Hà Nội

https://drive.google.com/drive/folders/1aa2UG0fs2O-uRVO366m1ZvzrfiqGKwK0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aa2UG0fs2O-uRVO366m1ZvzrfiqGKwK0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aa2UG0fs2O-uRVO366m1ZvzrfiqGKwK0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aa2UG0fs2O-uRVO366m1ZvzrfiqGKwK0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aa2UG0fs2O-uRVO366m1ZvzrfiqGKwK0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YnOMM_uTILTfvWkQpQ1VU7m5NDc1BYpq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YnOMM_uTILTfvWkQpQ1VU7m5NDc1BYpq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YnOMM_uTILTfvWkQpQ1VU7m5NDc1BYpq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YnOMM_uTILTfvWkQpQ1VU7m5NDc1BYpq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u-hvgyAsBBI4bTki0-O6P7N1zEhXLjPz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u-hvgyAsBBI4bTki0-O6P7N1zEhXLjPz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u-hvgyAsBBI4bTki0-O6P7N1zEhXLjPz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u-hvgyAsBBI4bTki0-O6P7N1zEhXLjPz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u-hvgyAsBBI4bTki0-O6P7N1zEhXLjPz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vhgY1i8gn8eze--HpYJs60PFCRkdjKER?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vhgY1i8gn8eze--HpYJs60PFCRkdjKER?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vhgY1i8gn8eze--HpYJs60PFCRkdjKER?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vhgY1i8gn8eze--HpYJs60PFCRkdjKER?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vhgY1i8gn8eze--HpYJs60PFCRkdjKER?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iVkBN3ngumC9LyZaI7K6swmA5h9Ro1WK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iVkBN3ngumC9LyZaI7K6swmA5h9Ro1WK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iVkBN3ngumC9LyZaI7K6swmA5h9Ro1WK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iVkBN3ngumC9LyZaI7K6swmA5h9Ro1WK?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1953-9tsAlV8cBzHmMzR84DeJP8h5o8Zf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1953-9tsAlV8cBzHmMzR84DeJP8h5o8Zf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1953-9tsAlV8cBzHmMzR84DeJP8h5o8Zf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1953-9tsAlV8cBzHmMzR84DeJP8h5o8Zf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lm5kVYtMLMdZVVzwp51mzhpbxcFHWwZV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lm5kVYtMLMdZVVzwp51mzhpbxcFHWwZV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lm5kVYtMLMdZVVzwp51mzhpbxcFHWwZV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lm5kVYtMLMdZVVzwp51mzhpbxcFHWwZV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a3GGL--glVVkUwyWPf_HtIeXo16ptzNv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a3GGL--glVVkUwyWPf_HtIeXo16ptzNv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a3GGL--glVVkUwyWPf_HtIeXo16ptzNv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a3GGL--glVVkUwyWPf_HtIeXo16ptzNv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14F1VYUjYgSL2sN6cyvSTASNo1cKewkOw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14F1VYUjYgSL2sN6cyvSTASNo1cKewkOw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14F1VYUjYgSL2sN6cyvSTASNo1cKewkOw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14F1VYUjYgSL2sN6cyvSTASNo1cKewkOw?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/193ZB0M7zs0jM0K08q64coSkuo0htqp8G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/193ZB0M7zs0jM0K08q64coSkuo0htqp8G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/193ZB0M7zs0jM0K08q64coSkuo0htqp8G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/193ZB0M7zs0jM0K08q64coSkuo0htqp8G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qQ3914W-IM4tLkZVmsJjb1lYSUt3F08W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qQ3914W-IM4tLkZVmsJjb1lYSUt3F08W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qQ3914W-IM4tLkZVmsJjb1lYSUt3F08W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qQ3914W-IM4tLkZVmsJjb1lYSUt3F08W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1J1dtg_CO5k007Jjs4Ubzd8dCx4fd9b-7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1J1dtg_CO5k007Jjs4Ubzd8dCx4fd9b-7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1J1dtg_CO5k007Jjs4Ubzd8dCx4fd9b-7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1J1dtg_CO5k007Jjs4Ubzd8dCx4fd9b-7?usp=sharing
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01-020-00649-Sơ đồ 2 chi Họ 
Phạm Vũ – Đôn Thư - Thanh Oai - 
Hà Nội

Sơ đồ 2 chi, 8 hệ, 64 phân chi từ đời 4 
đến đời 13 Vi tính 1 tr A3

https://drive.google.
com/drive/folders/16crQBSc
Dv108SufYyh0rDvbFhJr8jIu9
?usp=sharing Hà Nội

38 41
01-018-00580-Họ Phạm Đình – 
Kiêu Kỵ - Gia Lâm - Hà Nội

Phả chữ nho soạn năm 1876 + bản dịch 
năm 1951 + bản dịch năm 1993, 6 đời

Viết tay, đánh 
máy 38 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1hwjw7_O
HZMTgwhDk0Olqp6WfTAb7
8eRp?usp=sharing Hà Nội

39 42

01-020-00670-Phạm tộc Văn 
Uyên - Duyên Hà - Thanh Trì - Hà 
Nội

Phả Hoa Phạm tộc
 (7 đời) và các họ khác có liên quan ở cả 
trong và ngoài làng

Vi tính 148 trang 
A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1HqpMXlv
W2RADy76lHxXHM0HWalC
BCgRO?usp=sharing Hà Nội

40 43
01-020-00646-Phạm Tu– Thanh 
Liệt - Thanh Trì - Hà Nội

Bài viết về
 Phạm Tu Vi tính 15 tr A5

https://drive.google.
com/drive/folders/1kYvvyZBI
y2WoI_VS3frQz2PeDpbmEA
Me?usp=sharing Hà Nội

41 44

01-021- 00601-Phạm Quang 
Trạch – Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà 
Nội Bài viết về Phạm Quang Trạch Vi tính 20 tr A5

https://drive.google.
com/drive/folders/1Bkn3a_ng
VONfZrGC3u47WoaM61xjW
W0-?usp=sharing Hà Nội

42 46

01-018-00583-Phả dòng cụ Hiệp 
Quảng Họ Phạm – Đôn Thư- Bát 
Tràng - Gia Lâm- Hà Nội

Làng Vẽ và Phả dòng cụ Hiệp Quảng, 18 
đời. Cụ Thuỷ tổ từ Thanh Hoá ra cùng 2 
ng ười anh về Đôn Thư  và Bát Tràng

Vi tính 240 trang 
A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1eEoyyB4l
0kNAXvq4nirICX5uJ2EnfSn_
?usp=sharing Hà Nội

43 47
01-021- 00601-Họ Phạm – Đông 
Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội

Giới thiệu họ Phạm Đông Ngạc từ thế kỷ 
14 đến nay. Thời nho học có 9 tiến sĩ Viết tay 8 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1x8Fe6qs9
FmRTksoT__uRIgFEDucVl-
TU?usp=sharing Hà Nội

44 48

01-021- 00601-Thông tin Họ 
Phạm – Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà 
Nội Thông tin dòng họ

Vi tính,đánh máy 
9 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1NXBe1S
mtvKznsLoeM9OmNQjnonQ
y0jKj?usp=sharing Hà Nội

45 49

01-021- 00601-Thơ văn của Họ 
Phạm – Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà 
Nội

Các bài văn, thơ viết về làng Đông Ngạc 
và họ Phạm Vi tính 55 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1CBrUmsV
R_MByS23SpHYvEL7A3Em
zRh_v?usp=sharing Hà Nội

46 50

01-021- 00601-Văn giỗ tổ Họ 
Phạm – Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà 
Nội

Một số cáo văn giỗ tỏ họ Phạm (chữ nho, 
quốc ngữ)

Vi tính, viết tay 
30 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/13l1t1R5Mi
i9mNU2AD5MmauTQfZS-
iR0-?usp=sharing Hà Nội

47 52
01-268--Họ Phạm quận Hà Đông - 
Hà Nội

Báo cáo hoạt động năm 2007, 
phương hướng hoạt động năm 2008-
2009 Vi tính 4 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1XqbRZ65I
sq0FztdLRWsL-2sGl9r-
8Lhn?usp=sharing Hà Nội

48 53
01-278-10162-Họ Phạm–Phương 
Trung - Thanh Oai - Hà Nội Gia phả dịch từ chữ nho, 6 đời Vi tính 30 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1ovCCOlljo
jy6Sxq90vJ5q96mnXY36t1F
?usp=sharing Hà Nội

49

01-278-10162 Họ Phạm Liên Tân 
- Phương Trung - Thanh Oai - Hà 
Nội

Giả phả - phả ký - Phả đồ Phạm văn 
vạn Sđt 0379567699 dùng zalo Sđt 
0335190898 Vi tính 

https://drive.google.
com/drive/folders/1SBapZM
m4uRszlGRZn86NZ4fYXiyZ
Obiq?usp=sharing Hà Nội

https://drive.google.com/drive/folders/16crQBScDv108SufYyh0rDvbFhJr8jIu9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16crQBScDv108SufYyh0rDvbFhJr8jIu9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16crQBScDv108SufYyh0rDvbFhJr8jIu9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16crQBScDv108SufYyh0rDvbFhJr8jIu9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hwjw7_OHZMTgwhDk0Olqp6WfTAb78eRp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hwjw7_OHZMTgwhDk0Olqp6WfTAb78eRp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hwjw7_OHZMTgwhDk0Olqp6WfTAb78eRp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hwjw7_OHZMTgwhDk0Olqp6WfTAb78eRp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HqpMXlvW2RADy76lHxXHM0HWalCBCgRO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HqpMXlvW2RADy76lHxXHM0HWalCBCgRO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HqpMXlvW2RADy76lHxXHM0HWalCBCgRO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HqpMXlvW2RADy76lHxXHM0HWalCBCgRO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kYvvyZBIy2WoI_VS3frQz2PeDpbmEAMe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kYvvyZBIy2WoI_VS3frQz2PeDpbmEAMe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kYvvyZBIy2WoI_VS3frQz2PeDpbmEAMe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kYvvyZBIy2WoI_VS3frQz2PeDpbmEAMe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Bkn3a_ngVONfZrGC3u47WoaM61xjWW0-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Bkn3a_ngVONfZrGC3u47WoaM61xjWW0-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Bkn3a_ngVONfZrGC3u47WoaM61xjWW0-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Bkn3a_ngVONfZrGC3u47WoaM61xjWW0-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eEoyyB4l0kNAXvq4nirICX5uJ2EnfSn_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eEoyyB4l0kNAXvq4nirICX5uJ2EnfSn_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eEoyyB4l0kNAXvq4nirICX5uJ2EnfSn_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eEoyyB4l0kNAXvq4nirICX5uJ2EnfSn_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x8Fe6qs9FmRTksoT__uRIgFEDucVl-TU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x8Fe6qs9FmRTksoT__uRIgFEDucVl-TU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x8Fe6qs9FmRTksoT__uRIgFEDucVl-TU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x8Fe6qs9FmRTksoT__uRIgFEDucVl-TU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NXBe1SmtvKznsLoeM9OmNQjnonQy0jKj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NXBe1SmtvKznsLoeM9OmNQjnonQy0jKj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NXBe1SmtvKznsLoeM9OmNQjnonQy0jKj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NXBe1SmtvKznsLoeM9OmNQjnonQy0jKj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CBrUmsVR_MByS23SpHYvEL7A3EmzRh_v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CBrUmsVR_MByS23SpHYvEL7A3EmzRh_v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CBrUmsVR_MByS23SpHYvEL7A3EmzRh_v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CBrUmsVR_MByS23SpHYvEL7A3EmzRh_v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13l1t1R5Mii9mNU2AD5MmauTQfZS-iR0-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13l1t1R5Mii9mNU2AD5MmauTQfZS-iR0-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13l1t1R5Mii9mNU2AD5MmauTQfZS-iR0-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13l1t1R5Mii9mNU2AD5MmauTQfZS-iR0-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XqbRZ65Isq0FztdLRWsL-2sGl9r-8Lhn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XqbRZ65Isq0FztdLRWsL-2sGl9r-8Lhn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XqbRZ65Isq0FztdLRWsL-2sGl9r-8Lhn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XqbRZ65Isq0FztdLRWsL-2sGl9r-8Lhn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ovCCOlljojy6Sxq90vJ5q96mnXY36t1F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ovCCOlljojy6Sxq90vJ5q96mnXY36t1F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ovCCOlljojy6Sxq90vJ5q96mnXY36t1F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ovCCOlljojy6Sxq90vJ5q96mnXY36t1F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SBapZMm4uRszlGRZn86NZ4fYXiyZObiq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SBapZMm4uRszlGRZn86NZ4fYXiyZObiq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SBapZMm4uRszlGRZn86NZ4fYXiyZObiq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SBapZMm4uRszlGRZn86NZ4fYXiyZObiq?usp=sharing
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50 54
01-020- 00649-Họ Phạm Vũ – 
Đôn Thư  - Thanh Oai - Hà Nội

Thông tin dòng họ. Gốc Phương 
Trung? Đời 9 có Vũ Phạm Hàm Vi tính 1 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1Vyyx0VJN
8U5mmvkkIfUYf-
Znfl0FewQF?usp=sharing Hà Nội

51 55
01-279-10183-Họ Phạm thôn Cổ 
Châu Thường Tín - Hà Nội Phả ký 7 đời Vi tính 22 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1nXfoE7kM
XGXgoBrZiFUO13p8TUXBHl
Jp?usp=sharing Hà Nội

52 56
01-279-10258-Họ Phạm – Tử 
Dương - Thường Tín - Hà Nội Phả 5 chi, 6 đời (từ giữa thế kỷ 19)

Đánh máy chữ 
36tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1pmtsVChr
07MSW27sVBlRptAT_syrdnk
P?usp=sharing Hà Nội

53 57

01-279-10249-Họ Phạm – Lưu Xá 
- Thượng Phúc - Thường Tín - Hà 
Nội

T ư liệu về đình-chùa Kim Tiên Tự thờ vị 
tướng họ Phạm thời Tiền Lê Vi tính 5 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1OtpLhEV
C_UIzNCGcgTgAmlkm4JO3
yAAI?usp=sharing Hà Nội

54 102

01-018-00583-Họ Lê gốc Phạm từ 
Ninh Bình ra Bát Tràng - Gia Lâm 
- Hà Nội

Gia phả chữ nho + dịch quốc ngữ, 5 đời, 
soạn năm 1866 Viết tay 21 tt A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1JtpE_rI9g
SFUw4Re3fkYDR4SJ5iTYtQ
a?usp=sharing Hà Nội

55 135

01-020-00646-Tư liệu về cụ Phạm 
Cự Lượng - Trà Hương - Nam Sách 
- Hải Dương Đời thứ 17 của Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu Hà Nội

56 140
01-01--Qui ước Dòng họ Phạm 
Đình - Hà Tây - Hà Nội Hà Tây (cũ) Hà Nội

57 39A

01-017-00523-Phả đồ 16 đời Họ 
Phạm- Hội Phụ - Đông Hội - Đông 
Anh - Hà Nội Phả đồ 16 đời, 3 chi, soạn năm 2002 Vi tính 30 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1y1YFUWe
eMkpnJA6VNlzks9c3qmvuV
HRQ?usp=sharing Hà Nội

58 39B

01-017-00523-Phả ký đời 10 - 11 
Họ Phạm- Hội Phụ - Đông Hội - 
Đông Anh - Hà Nội Phả ký đời thứ 10, 11 Vi tính 11 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1KRhijyIU
mBkeQpIF_CWlsKSrJgAYBL
gD?usp=sharing Hà Nội

59 40A

01-017-00469-PHả ký quyển 1 Họ 
Phạm-Đông Đồ - Nam Hồng - 
Đông Anh - Hà Nội

Phả ký quyển 1 (dịch từ chữ nho soạn 
năm 1880) từ đời thứ 1 đến đời thứ 12

Viết tay 87 trang 
A4

https://drive.google.
com/drive/folders/19by6to9c8
r_QhnV0ZfwB3-
uw8Esmuedw?usp=sharing Hà Nội

60 40B

01-017-00469-PHả ký quyển 2 
Phả ký Họ Phạm -Đông Đồ - Nam 
Hồng - Đông Anh - Hà Nội

Phả ký quyển 2 từ đời thứ 12 đến đời thứ 
15 Vi tính 60 tr A4

https://drive.google.
com/file/d/1Bra38w621DkbO
QHtTTQUc4HifVGUiCoS/vie
w?usp=sharing Hà Nội

61 45A

01-021- 00601-Tộc phả chữ nho 
đời 1 - đời 9 Họ Phạm – Đông 
Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội

Tộc phả chữ nho và bản dịch, quyển 1, từ 
đời 1 đến đời 9

Vi tính 260 trang 
A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1Rq4U_eu
nX80i66r2Ffidlo2hMqM6Rm3
h?usp=sharing Hà Nội

62 45B

01-021- 00601-Tộc phả chữ nho 
đời 10 - đời 14 Họ Phạm – Đông 
Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội

Tộc phả chữ nho và bản dịch, quyển 2, từ 
đời 10 đến đời 14

Vi tính 300 trang 
A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1WO8Y8i-
e7y8O0yTmdKPLL89hezosJ
CdS?usp=sharing Hà Nội

https://drive.google.com/drive/folders/1Vyyx0VJN8U5mmvkkIfUYf-Znfl0FewQF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Vyyx0VJN8U5mmvkkIfUYf-Znfl0FewQF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Vyyx0VJN8U5mmvkkIfUYf-Znfl0FewQF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Vyyx0VJN8U5mmvkkIfUYf-Znfl0FewQF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nXfoE7kMXGXgoBrZiFUO13p8TUXBHlJp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nXfoE7kMXGXgoBrZiFUO13p8TUXBHlJp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nXfoE7kMXGXgoBrZiFUO13p8TUXBHlJp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nXfoE7kMXGXgoBrZiFUO13p8TUXBHlJp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pmtsVChr07MSW27sVBlRptAT_syrdnkP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pmtsVChr07MSW27sVBlRptAT_syrdnkP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pmtsVChr07MSW27sVBlRptAT_syrdnkP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pmtsVChr07MSW27sVBlRptAT_syrdnkP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OtpLhEVC_UIzNCGcgTgAmlkm4JO3yAAI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OtpLhEVC_UIzNCGcgTgAmlkm4JO3yAAI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OtpLhEVC_UIzNCGcgTgAmlkm4JO3yAAI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OtpLhEVC_UIzNCGcgTgAmlkm4JO3yAAI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JtpE_rI9gSFUw4Re3fkYDR4SJ5iTYtQa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JtpE_rI9gSFUw4Re3fkYDR4SJ5iTYtQa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JtpE_rI9gSFUw4Re3fkYDR4SJ5iTYtQa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JtpE_rI9gSFUw4Re3fkYDR4SJ5iTYtQa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y1YFUWeeMkpnJA6VNlzks9c3qmvuVHRQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y1YFUWeeMkpnJA6VNlzks9c3qmvuVHRQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y1YFUWeeMkpnJA6VNlzks9c3qmvuVHRQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y1YFUWeeMkpnJA6VNlzks9c3qmvuVHRQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KRhijyIUmBkeQpIF_CWlsKSrJgAYBLgD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KRhijyIUmBkeQpIF_CWlsKSrJgAYBLgD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KRhijyIUmBkeQpIF_CWlsKSrJgAYBLgD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KRhijyIUmBkeQpIF_CWlsKSrJgAYBLgD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19by6to9c8r_QhnV0ZfwB3-uw8Esmuedw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19by6to9c8r_QhnV0ZfwB3-uw8Esmuedw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19by6to9c8r_QhnV0ZfwB3-uw8Esmuedw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19by6to9c8r_QhnV0ZfwB3-uw8Esmuedw?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bra38w621DkbOQHtTTQUc4HifVGUiCoS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bra38w621DkbOQHtTTQUc4HifVGUiCoS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bra38w621DkbOQHtTTQUc4HifVGUiCoS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bra38w621DkbOQHtTTQUc4HifVGUiCoS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Rq4U_eunX80i66r2Ffidlo2hMqM6Rm3h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Rq4U_eunX80i66r2Ffidlo2hMqM6Rm3h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Rq4U_eunX80i66r2Ffidlo2hMqM6Rm3h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Rq4U_eunX80i66r2Ffidlo2hMqM6Rm3h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WO8Y8i-e7y8O0yTmdKPLL89hezosJCdS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WO8Y8i-e7y8O0yTmdKPLL89hezosJCdS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WO8Y8i-e7y8O0yTmdKPLL89hezosJCdS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WO8Y8i-e7y8O0yTmdKPLL89hezosJCdS?usp=sharing
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63

01-250-08983-Họ Phạm Văn Viết 
- Thôn Bến - Phúc Thắng - Mê 
Linh - Vĩnh Phúc

Thông tin dòng họ do Phạm Đạo chủ 
biên: 0913200158 75 trang A5

https://drive.google.
com/drive/folders/1c9YWJDh
EfPodVwSMWUZU5tdtRh2o
KkzG?usp=sharing Hà Nội

64 51A

01-273-09817-Phả đồ Họ Phạm 
Đình – Thượng Hội - Tân Hội - 
Đan Phư ợng

Giới thiệu dòng họ, Phả đồ từ đời 32 đến 
đời 38 (chữ nho, quốc ngữ, ảnh) Vi tính 14 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1kbSJTC5
HAh_TbpzyI3qeEnQ6dUka-
aqG?usp=sharing Hà Nội

65 51B

01-273-09817-Lược sử Họ Phạm 
Đình – Thượng Hội - Tân Hội - 
Đan Phư ợng

Luợc sử dòng họ, sơ đồ, danh sách từ đời 
32 đến đời 39 Vi tính 34 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1kf52OTfrs
EDKPPZBQbSuAS_za0NLq
W2A?usp=sharing Hà Nội

66 141

01-006-00238-BẢN DỊCH GIA 
PHẢ  PHẠM, xóm Lục Thiện, 
Phương Đông Khương, - Hà Nội - 
Khương Thượng.pdf Bản dịch từ trữ Hán Nôm Vi tính 23tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1DcSaHyq
OahESeKc1SjrjoWr4NI9r82z
T?usp=sharing Hà Nội

67 4
31-303-11302-Họ Phạm – An Lạc 
- Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng

Phả ký chữ nho viết năm 1825, 1875, 4 
đời

Photo, 28 tr 
20×30

https://drive.google.
com/drive/folders/1rids33yPB
NgWytz8N722SKvCm0mioM
Jr?usp=sharing Hải Phòng

68
31-305-11404-Họ Phạm - Dư 
Hàng Kênh - Lê Chân Hải Phòng Thông tin 2 trang A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1ARGyLwp
VbuzPz8GUpF3UNtk9o42ElI
rN?usp=sharing Hải Phòng

69 132

22-206-07165-Sơ đồ Phả hệ họ 
Phạm làng Hưng Học -  Nam Hoà -  
Yên Hưng -  Quảng Ninh Từ Thuỷ tổ Phạm Tứ Kỳ đến đời thứ 14

Sơ đồ in màu Khổ 
giấy lớn Quảng Ninh

70 131
17-148-4789-Họ Phạm thành phố 
Hoà Bình Quy ước tổ chức, hoạt động Vi tính 5tr A4 Hòa Bình

71 17

35-349-13354-Họ Phạm thôn 
Nhất - Tiên Nội - Duy Tiên - Hà 
Nam

Gia phả , tập I từ đời thứ nhất đến đời 
thứ 7

Vi tính , 30 tr 
ẵA4

https://drive.google.
com/drive/folders/1WcoTTvw
01XvsilyP3iI7SQdejTM4rZZ6
?usp=sharing Hà Nam

72 18

35-350- 13438-Họ Phạm – Thanh 
Nộn - Thanh Sơn-  Kim Bảng - Hà 
Nam

Phả ký chữ nho, quốc ngữ, 15 đời từ thế 
kỷ 17

Photo, viết tay, 
20 tr A5

https://drive.google.
com/drive/folders/1Pj89i8_Q-
oTQijKpPlmMLk577mlp49xS
?usp=sharing Hà Nam

73

36-360-13885-Trần triều Trạng 
nguyên Phạm Sư Mạnh gia phả 
A2420 -Phạm Xá - Yên Nhân - Ý 
Yên - Nam Định

"Trần triều Trạng nguyên Phạm Sư Mạnh 
gia phả” ký hiệu A2420. Đây là cuốn phả 
tổng hợp 54 trang ghi về lịch sử dòng họ 
từ giữa thế kỷ XIII đến hết thế kỹ XIX.
Phạm Bảo Hưng Bắc Ninh - 0914070861 
cung cấp

Hán nôm, photo 
A4

https://drive.google.
com/drive/folders/169efuh76
30hklRVYWRJ9DaFyczug_b
8g?usp=sharing Nam Định

74 104

36-360-13885-Họ Phạm (tộc phả 
Đại Tông) Phạm Xá (Hoàng Xá) - 
Yên Nhân - Ý Yên - Nam Định

Tộc phả Đại Tông (1386-2000), bao gồm 
nhiều chi phái ở nhiều nơi Vi tính 192tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1iM49uKXj
Kq7UXOa6PYTrd_RXFgkPIJ
h9?usp=sharing Nam Định

https://drive.google.com/drive/folders/1c9YWJDhEfPodVwSMWUZU5tdtRh2oKkzG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c9YWJDhEfPodVwSMWUZU5tdtRh2oKkzG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c9YWJDhEfPodVwSMWUZU5tdtRh2oKkzG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c9YWJDhEfPodVwSMWUZU5tdtRh2oKkzG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kbSJTC5HAh_TbpzyI3qeEnQ6dUka-aqG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kbSJTC5HAh_TbpzyI3qeEnQ6dUka-aqG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kbSJTC5HAh_TbpzyI3qeEnQ6dUka-aqG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kbSJTC5HAh_TbpzyI3qeEnQ6dUka-aqG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kf52OTfrsEDKPPZBQbSuAS_za0NLqW2A?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kf52OTfrsEDKPPZBQbSuAS_za0NLqW2A?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kf52OTfrsEDKPPZBQbSuAS_za0NLqW2A?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kf52OTfrsEDKPPZBQbSuAS_za0NLqW2A?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DcSaHyqOahESeKc1SjrjoWr4NI9r82zT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DcSaHyqOahESeKc1SjrjoWr4NI9r82zT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DcSaHyqOahESeKc1SjrjoWr4NI9r82zT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DcSaHyqOahESeKc1SjrjoWr4NI9r82zT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rids33yPBNgWytz8N722SKvCm0mioMJr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rids33yPBNgWytz8N722SKvCm0mioMJr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rids33yPBNgWytz8N722SKvCm0mioMJr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rids33yPBNgWytz8N722SKvCm0mioMJr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ARGyLwpVbuzPz8GUpF3UNtk9o42ElIrN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ARGyLwpVbuzPz8GUpF3UNtk9o42ElIrN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ARGyLwpVbuzPz8GUpF3UNtk9o42ElIrN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ARGyLwpVbuzPz8GUpF3UNtk9o42ElIrN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WcoTTvw01XvsilyP3iI7SQdejTM4rZZ6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WcoTTvw01XvsilyP3iI7SQdejTM4rZZ6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WcoTTvw01XvsilyP3iI7SQdejTM4rZZ6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WcoTTvw01XvsilyP3iI7SQdejTM4rZZ6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Pj89i8_Q-oTQijKpPlmMLk577mlp49xS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Pj89i8_Q-oTQijKpPlmMLk577mlp49xS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Pj89i8_Q-oTQijKpPlmMLk577mlp49xS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Pj89i8_Q-oTQijKpPlmMLk577mlp49xS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/169efuh7630hklRVYWRJ9DaFyczug_b8g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/169efuh7630hklRVYWRJ9DaFyczug_b8g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/169efuh7630hklRVYWRJ9DaFyczug_b8g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/169efuh7630hklRVYWRJ9DaFyczug_b8g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iM49uKXjKq7UXOa6PYTrd_RXFgkPIJh9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iM49uKXjKq7UXOa6PYTrd_RXFgkPIJh9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iM49uKXjKq7UXOa6PYTrd_RXFgkPIJh9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iM49uKXjKq7UXOa6PYTrd_RXFgkPIJh9?usp=sharing
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75 105

36-360-13885-Tiểu sử dòng họ - 
Phạm Xá (Hoàng Xá) - Yên Nhân - 
Ý Yên - Nam Định Tộc sử dòng họ Viết tay 36tr

https://drive.google.
com/drive/folders/1Y3tgrGOa
-XMOR3UjjwvZZ-Yw-
1_pu4hV?usp=sharing Nam Định

76 106

36-360-13885-Tư liệu dòng họ 
Phạm Xá (Hoàng Xá) - Yên Nhân - 
Ý Yên - Nam Định Tư  liệu dòng họ Viết tay 30tr

https://drive.google.
com/drive/folders/1sDvDpmh
8Uxg2hK8pFH80il1vpRN9O
SeV?usp=sharing Nam Định

77 107

36-360-13885-Phả ký, chúc văn, 
truyền thống Phạm Xá (Hoàng 
Xá) - Yên Nhân - Ý Yên - Nam 
Định Tư  liệu phả ký, chúc văn, truyền thống Vi tính 34tr

https://drive.google.
com/drive/folders/1ygNgZ8o
PnE6v7mc37y8cdk8OxSAk6I
qs?usp=sharing Nam Định

78 108

36-360-13885-Họ Phạm (tộc phả 
Đại Tông) Phạm Xá (Hoàng Xá) - 
Yên Nhân - Ý Yên - Nam Định

Kỷ niệm 620 năm truyền thống dòng 
họ, biểu dương con ngoan, trò giỏi Vi tính 35tr A4 Nam Định

79 109

36-360-13885-Họ Phạm (tộc phả 
Đại Tông) Phạm Xá (Hoàng Xá) - 
Yên Nhân - Ý Yên - Nam Định Họp mặt đại biểu dòng họ năm 2004 Vi tính 35 tr Nam Định

80

36-360-13885-Họ Phạm (tộc phả 
Đại Tông) Phạm Xá (Hoàng Xá) - 
Yên Nhân - Ý Yên - Nam Định

Họp mặt đại biểu dòng họ năm 2011 + 
2012    

https://drive.google.
com/drive/folders/1iM49uKXj
Kq7UXOa6PYTrd_RXFgkPIJ
h9?usp=sharing

81

36-362-13984-Phạm Xuân - Thôn 
Nguyễn - Báo Đáp - Hồng Quang - 
Nam Trực - Nam Định Photo 24 trang

https://drive.google.
com/drive/folders/1mF6RAw
CaO3yZ1881W6sUFjF-
9EDF3A99?usp=sharing Nam Định

82 110

36-364-14131-Họ Phạm – Trà Lũ 
- Xuân Trung - Xuân Trường - 
Nam Định

Tộc phả đại tông (1610-2008) Ngành Trà 
Lũ thuộc dòng Phạm Xá, Ý Yên, Nam Định Vi tính 87tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1DQfwF1G
4P50BfrzKpfYvaRVhbIEu3Tg
3?usp=sharing Nam Định

83 111

36-364-14104-Họ Phạm tư liệu 
phả cũ– Thanh Trà - Xuân Phong - 
Xuân Trường - Nam Định

Tộc phả đại tông (1650-2005) Ngành 
Thanh Trà thuộc dòng Phạm Xá, Ý yên, 
Nam Định + T ư liệu phả cũ Vi tính 316 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1h0ZxRFj3
2tTKwuiZR1sb58nxRnHALj2t
?usp=sharing Nam Định

84 112

36-364-14104-Họ Phạm phả biểu 
đại tông– Thanh Trà - Xuân Phong 
- Xuân Trường - Nam Định Phả biểu đại tông ngành Thanh Trà Viết tay 26tr

https://drive.google.
com/drive/folders/1LWVPb1
ODDqG-
S_fTAKqgGwi47WyFJeuw?
usp=sharing Nam Định

85 113

36-364-14104-Họ Phạm phả biểu 
đại tông dự thảo– Thanh Trà - 
Xuân Phong - Xuân Trường - Nam 
Định Tộc phả đại tông (dự thảo) Vi tính 100tr

https://drive.google.
com/drive/folders/1h0ZxRFj3
2tTKwuiZR1sb58nxRnHALj2t
?usp=sharing Nam Định

86 115

36-364-14104-Họ Phạm Tộc phả 
đại tông khổ nhỏ– Thanh Trà - 
Xuân Phong - Xuân Trường - Nam 
Định Tộc phả đại tông (khổ nhỏ) 100tr A5

https://drive.google.
com/drive/folders/1BRF9kpS
aMqeQDYjXNzv0FiJmNydP2
lSm?usp=sharing Nam Định

https://drive.google.com/drive/folders/1Y3tgrGOa-XMOR3UjjwvZZ-Yw-1_pu4hV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y3tgrGOa-XMOR3UjjwvZZ-Yw-1_pu4hV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y3tgrGOa-XMOR3UjjwvZZ-Yw-1_pu4hV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y3tgrGOa-XMOR3UjjwvZZ-Yw-1_pu4hV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sDvDpmh8Uxg2hK8pFH80il1vpRN9OSeV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sDvDpmh8Uxg2hK8pFH80il1vpRN9OSeV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sDvDpmh8Uxg2hK8pFH80il1vpRN9OSeV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sDvDpmh8Uxg2hK8pFH80il1vpRN9OSeV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ygNgZ8oPnE6v7mc37y8cdk8OxSAk6Iqs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ygNgZ8oPnE6v7mc37y8cdk8OxSAk6Iqs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ygNgZ8oPnE6v7mc37y8cdk8OxSAk6Iqs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ygNgZ8oPnE6v7mc37y8cdk8OxSAk6Iqs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iM49uKXjKq7UXOa6PYTrd_RXFgkPIJh9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iM49uKXjKq7UXOa6PYTrd_RXFgkPIJh9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iM49uKXjKq7UXOa6PYTrd_RXFgkPIJh9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iM49uKXjKq7UXOa6PYTrd_RXFgkPIJh9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mF6RAwCaO3yZ1881W6sUFjF-9EDF3A99?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mF6RAwCaO3yZ1881W6sUFjF-9EDF3A99?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mF6RAwCaO3yZ1881W6sUFjF-9EDF3A99?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mF6RAwCaO3yZ1881W6sUFjF-9EDF3A99?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DQfwF1G4P50BfrzKpfYvaRVhbIEu3Tg3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DQfwF1G4P50BfrzKpfYvaRVhbIEu3Tg3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DQfwF1G4P50BfrzKpfYvaRVhbIEu3Tg3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DQfwF1G4P50BfrzKpfYvaRVhbIEu3Tg3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h0ZxRFj32tTKwuiZR1sb58nxRnHALj2t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h0ZxRFj32tTKwuiZR1sb58nxRnHALj2t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h0ZxRFj32tTKwuiZR1sb58nxRnHALj2t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h0ZxRFj32tTKwuiZR1sb58nxRnHALj2t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LWVPb1ODDqG-S_fTAKqgGwi47WyFJeuw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LWVPb1ODDqG-S_fTAKqgGwi47WyFJeuw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LWVPb1ODDqG-S_fTAKqgGwi47WyFJeuw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LWVPb1ODDqG-S_fTAKqgGwi47WyFJeuw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LWVPb1ODDqG-S_fTAKqgGwi47WyFJeuw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h0ZxRFj32tTKwuiZR1sb58nxRnHALj2t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h0ZxRFj32tTKwuiZR1sb58nxRnHALj2t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h0ZxRFj32tTKwuiZR1sb58nxRnHALj2t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h0ZxRFj32tTKwuiZR1sb58nxRnHALj2t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BRF9kpSaMqeQDYjXNzv0FiJmNydP2lSm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BRF9kpSaMqeQDYjXNzv0FiJmNydP2lSm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BRF9kpSaMqeQDYjXNzv0FiJmNydP2lSm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BRF9kpSaMqeQDYjXNzv0FiJmNydP2lSm?usp=sharing
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87 116

36-364-14104-Họ Phạm tư liệu 
văn tế, gia phả – Thanh Trà - 
Xuân Phong - Xuân Trường - Nam 
Định Văn tế kiêm gia phả giỗ tổ Phạm Đạo An 10tr A5 Nam Định

88 117

36-364-14104-Chúc văn 3 vị tổ– 
Thanh Trà - Xuân Phong - Xuân 
Trường - Nam Định

Chúc văn giỗ 3 vị Phạm Thời Cử, Phạm 
Đạo Phú, Phạm Đạo Bảo Viết tay 9tr A5 Nam Định

89 118

36-364-14104-Chúc văn giỗ tổ 
Phạm Đạo Soạn – Thanh Trà - 
Xuân Phong - Xuân Trường - Nam 
Định Chúc văn giỗ tổ Phạm Đạo Soạn 6tr A5 Nam Định

90

36-360-13864 -Họ Phạm Văn - 
Dương Hồi - Yên Thắng - Ý Yên - 
Nam Định Ví tinh 100trA4

https://drive.google.
com/drive/folders/197-
9E_skTcNhmPJfVGZiozIMR
UzSGZha?usp=sharing Nam Định

91 119

36-360-13879-Họ Phạm – Vị 
Nhuế - Yên Đồng - Ý Yên - Nam 
Định

Sự tích Thánh Mẫu Liễu Hạnh Phạm Tiên 
Nga Vi tính 13tr A5 Nam Định

92

36-358-13738-Phả đồ Phạm Phúc 
Tính- An Cổ - Mỹ Thành - Mỹ Lộc - 
Nam Định

Phả đồ và thông tin dòng họ thuộc gốc 
Trà Lũ Xuân Trường
LH: Phạm Tuấn Đạt 18/19 Đoàn Tràn 
Nghiệp - Trần Đăng Ninh -  Nam Định Bản in giấy A2

https://drive.google.
com/drive/folders/1COeeYkT
61rXt8boI8lPdzlc-
CKS1DQjA?usp=sharing Nam Định

93 120
36-361-13945-Họ Phạm – Nghĩa 
Lâm - Nghĩa Hưng - Nam Định

Lý lịch nhà thờ Hoàng giáp tam đăng 
Phạm Văn Nghị (dòng Phạm Xá,Ý Yên) Vi tính 17tr A5 Nam Định

94 121

36-362-13966-Họ Phạm thôn 
Nhất - Nam Hồng - Nam Trực - 
Nam Định

Thông tin dòng họ từ đầu thế kỷ 15, hiện 
ở Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình Đánh máy 3tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/14LXxAM1
4-
M9WzFC02VSgSxVNuKf44i
ob?usp=sharing Nam Định

95 122

36-364-14140-Họ Phạm – Liên Xá 
- Xuân Tiến - Xuân Trường - Nam 
Định

Gia phả từ cuối thế kỷ 18, 5 đời, cả chữ 
nho và bản dịch quốc ngữ Viết tay 14tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1OkHotmYj
Sq_jcFfz0P6ChRwFJAgmha
zX?usp=sharing Nam Định

96 123
36-360-13798-Họ Phạm -  Nhộng 
- Yên Trung - Ý Yên - Nam Định

Thôn tin dòng họ, cụ tổ Pham Phú Khánh 
cuối thế kỷ 17, gốc Ba Tơ Quảng Ngãi, có 
chi nhánh ở Bắc Giang Vi tính 3tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/19KTGIvR
1CxZWNb0c1S9LrHzk2qyMt
JDZ?usp=sharing Nam Định

97 124
36-366-14245-Họ Phạm – Hà Nạn 
- Hải Phúc - Hải Hậu Nam Định

Thông tin dòng họ gốc L ưng Ngọc, Bình 
Giang, Hưng Yên, 18 đời, có gia phả đủ Viết tay 7tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/15eECyFPj
iGyT5K4erM3KKJ1yXOEv1ly
M?usp=sharing Nam Định

98 125

36-366-14245-Họ Phạm gia phả 
chữ nho 7 đời – Hà Nạn - Hải Phúc 
- Hải Hậu Nam Định Gia phả chữ nho 7 đời 10tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/15eECyFPj
iGyT5K4erM3KKJ1yXOEv1ly
M?usp=sharing Nam Định

99 126

36-366-14236-Họ Phạm Kim Cập 
gốc Tống Sơn - Thanh Hóa– Quần 
Anh - Hải Anh - Hải Hậu Nam Định

Tư  liệu dòng họ Phạm Kim Cập gốc Tống 
Sơn, Thanh Hoá, 22 đời Vi tính 17tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1UjavCVH
L0gIRiXp6HUM14lWc8FFzsc
qC?usp=sharing Nam Định

https://drive.google.com/drive/folders/197-9E_skTcNhmPJfVGZiozIMRUzSGZha?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/197-9E_skTcNhmPJfVGZiozIMRUzSGZha?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/197-9E_skTcNhmPJfVGZiozIMRUzSGZha?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/197-9E_skTcNhmPJfVGZiozIMRUzSGZha?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1COeeYkT61rXt8boI8lPdzlc-CKS1DQjA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1COeeYkT61rXt8boI8lPdzlc-CKS1DQjA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1COeeYkT61rXt8boI8lPdzlc-CKS1DQjA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1COeeYkT61rXt8boI8lPdzlc-CKS1DQjA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14LXxAM14-M9WzFC02VSgSxVNuKf44iob?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14LXxAM14-M9WzFC02VSgSxVNuKf44iob?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14LXxAM14-M9WzFC02VSgSxVNuKf44iob?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14LXxAM14-M9WzFC02VSgSxVNuKf44iob?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14LXxAM14-M9WzFC02VSgSxVNuKf44iob?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OkHotmYjSq_jcFfz0P6ChRwFJAgmhazX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OkHotmYjSq_jcFfz0P6ChRwFJAgmhazX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OkHotmYjSq_jcFfz0P6ChRwFJAgmhazX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OkHotmYjSq_jcFfz0P6ChRwFJAgmhazX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19KTGIvR1CxZWNb0c1S9LrHzk2qyMtJDZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19KTGIvR1CxZWNb0c1S9LrHzk2qyMtJDZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19KTGIvR1CxZWNb0c1S9LrHzk2qyMtJDZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19KTGIvR1CxZWNb0c1S9LrHzk2qyMtJDZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15eECyFPjiGyT5K4erM3KKJ1yXOEv1lyM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15eECyFPjiGyT5K4erM3KKJ1yXOEv1lyM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15eECyFPjiGyT5K4erM3KKJ1yXOEv1lyM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15eECyFPjiGyT5K4erM3KKJ1yXOEv1lyM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15eECyFPjiGyT5K4erM3KKJ1yXOEv1lyM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15eECyFPjiGyT5K4erM3KKJ1yXOEv1lyM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15eECyFPjiGyT5K4erM3KKJ1yXOEv1lyM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15eECyFPjiGyT5K4erM3KKJ1yXOEv1lyM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UjavCVHL0gIRiXp6HUM14lWc8FFzscqC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UjavCVHL0gIRiXp6HUM14lWc8FFzscqC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UjavCVHL0gIRiXp6HUM14lWc8FFzscqC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UjavCVHL0gIRiXp6HUM14lWc8FFzscqC?usp=sharing
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100 127

36-366-14236-Họ Phạm Kim Cập 
gốc Tống Sơn - Thanh Hóa– Quần 
Anh - Hải Anh - Hải Hậu Nam Định Nguồn gốc dòng họ, chữ nho, quốc ngữ Viết tay 4trA4

https://drive.google.
com/drive/folders/1UjavCVH
L0gIRiXp6HUM14lWc8FFzsc
qC?usp=sharing Nam Định

101 128

36-366-14236-Tư liệu Phạm Kim 
Cập gốc Tống Sơn - Thanh Hóa– 
Quần Anh - Hải Anh - Hải Hậu 
Nam Định Tư  liệu dòng họ Phạm Kim Cập Vi tính 4trA4

https://drive.google.
com/drive/folders/1UjavCVH
L0gIRiXp6HUM14lWc8FFzsc
qC?usp=sharing Nam Định

102 129

36-366-14236-Từ đường Phạm 
Kim Cập gốc Tống Sơn - Thanh 
Hóa– Quần Anh - Hải Anh - Hải 
Hậu Nam Định Lý lịch từ đường Phạm Kim Cập Vi tính 30tr

https://drive.google.
com/drive/folders/1QKMaOC
PGydg0k6kDMZYaDtOwEpX
AW7UG?usp=sharing Nam Định

103 130

36-366-14236-Từ đường Phạm 
Kim Cập gốc Tống Sơn - Thanh 
Hóa– Quần Anh - Hải Anh - Hải 
Hậu Nam Định

Lễ đón nhận bằng di tích từ đư ờng thuỷ 
tổ Phạm Kim Cập Vi tính 7tr A4 Nam Định

104 114A

36-364-14104-Họ Phạm Tư liệu 
gốc 1– Thanh Trà - Xuân Phong - 
Xuân Trường - Nam Định Tư  liệu gốc để xây dựng tộc phả- Tập 1 Vi tính 100tr

https://drive.google.
com/drive/folders/1e7UZPUZ
npOqttZ3YMnoElixHhsDApT
Gu?usp=sharing Nam Định

105 114B

36-364-14104-Họ Phạm Tư liệu 
gốc 2– Thanh Trà - Xuân Phong - 
Xuân Trường - Nam Định T ư liệu gốc để xây dựng tộc phả- Tập 2 Viết tay 90tr

https://drive.google.
com/drive/folders/1wGpCvZR
-
xAq6sIQL0eqc8XBrhiuv1LK0
?usp=sharing Nam Định

106

36-359-13792-Họ Phạm gốc Trần 
-Thôn Vĩnh Lại - Vĩnh Hào - Vụ 
Bản - Nam Định

Nhiều tư liệu khác nhau Anh Phạm Văn 
Phi (ở tại Linh Đàm) gốc - HP Vĩnh Lại - 
Vĩnh Hào - Vụ Bản - Nam Định - Cung cấp 
0911466908

https://drive.google.
com/drive/folders/1IlpkS2c_2i
_aceTKG06UizXOs3TQZtWd
?usp=sharing Nam Định

107 5

34-341-12916-Họ Phạm Văn – Vị 
Dương - Thái Hồng - Thái Thuỵ - 
Thái Bình

Phả ký, phả đồ viết năm 2006, 7 ngành, 
46 tiểu chi, 600 năm liên tục Vi tính 140 tr A4 Thái Bình

108 6
34-336-12460-Họ Phạm Đình – 
Duy Tiên - Hoàng Diệu - Thái Bình

Thơ lục bát ngôn truyền
 Gốc Hải D ương

In khổ A5, 10 
trang

https://drive.google.
com/drive/folders/1NhBIavKE
nbRs-lIFrxteT3DHyKoL7J6i?
usp=sharing Thái Bình

109 7

34-341-12904-Họ Phạm 1– Đông 
Hoà - Thuỵ Phong - Thái Thuỵ - 
Thái Bình

Phả ký, phả đồ viết năm 2005, 11 đời
 Đời thứ 3 có Phạm Thế Diệu, đời thứ 4 có 
Phạm Thế Hiển Vi tính 120 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1nW4qaPA
PRCpddu4MnHb2AKGo5cM
Nvrlh?usp=sharing Thái Bình

110 8

34-340-12808-Họ Phạm – Thái 
Hoà - Đông Hoàng - Đông Hưng - 
Thái Bình

Phả chữ nho và chữ Quốc ngữ 18 đời
 Gốc Nga Sơn, Thanh Hoá

Photo, vi tính, 10 
tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1FjfFijDKSI
iVhQzIwO0phb9KOo-
Zrp6W?usp=sharing Thái Bình

111

34-340-12706-Họ Phạm Công Lộc 
- Hoành Từ-Đông Cường- Đông 
Hưng -Thái Bình

Thông tin dòng họ 34-340-12706-Họ 
Phạm Công Lộc - Hoành Từ-Đông Cường- 
Đông Hưng -Thái Bình

Photo, vi tính 4 tr 
A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1Fd86x-
LF73PWdK9PVV65q6cQfV4
Qw-2S?usp=sharing Thái Bình

https://drive.google.com/drive/folders/1UjavCVHL0gIRiXp6HUM14lWc8FFzscqC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UjavCVHL0gIRiXp6HUM14lWc8FFzscqC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UjavCVHL0gIRiXp6HUM14lWc8FFzscqC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UjavCVHL0gIRiXp6HUM14lWc8FFzscqC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UjavCVHL0gIRiXp6HUM14lWc8FFzscqC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UjavCVHL0gIRiXp6HUM14lWc8FFzscqC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UjavCVHL0gIRiXp6HUM14lWc8FFzscqC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UjavCVHL0gIRiXp6HUM14lWc8FFzscqC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QKMaOCPGydg0k6kDMZYaDtOwEpXAW7UG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QKMaOCPGydg0k6kDMZYaDtOwEpXAW7UG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QKMaOCPGydg0k6kDMZYaDtOwEpXAW7UG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QKMaOCPGydg0k6kDMZYaDtOwEpXAW7UG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e7UZPUZnpOqttZ3YMnoElixHhsDApTGu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e7UZPUZnpOqttZ3YMnoElixHhsDApTGu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e7UZPUZnpOqttZ3YMnoElixHhsDApTGu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e7UZPUZnpOqttZ3YMnoElixHhsDApTGu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wGpCvZR-xAq6sIQL0eqc8XBrhiuv1LK0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wGpCvZR-xAq6sIQL0eqc8XBrhiuv1LK0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wGpCvZR-xAq6sIQL0eqc8XBrhiuv1LK0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wGpCvZR-xAq6sIQL0eqc8XBrhiuv1LK0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wGpCvZR-xAq6sIQL0eqc8XBrhiuv1LK0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IlpkS2c_2i_aceTKG06UizXOs3TQZtWd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IlpkS2c_2i_aceTKG06UizXOs3TQZtWd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IlpkS2c_2i_aceTKG06UizXOs3TQZtWd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IlpkS2c_2i_aceTKG06UizXOs3TQZtWd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NhBIavKEnbRs-lIFrxteT3DHyKoL7J6i?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NhBIavKEnbRs-lIFrxteT3DHyKoL7J6i?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NhBIavKEnbRs-lIFrxteT3DHyKoL7J6i?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NhBIavKEnbRs-lIFrxteT3DHyKoL7J6i?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nW4qaPAPRCpddu4MnHb2AKGo5cMNvrlh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nW4qaPAPRCpddu4MnHb2AKGo5cMNvrlh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nW4qaPAPRCpddu4MnHb2AKGo5cMNvrlh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nW4qaPAPRCpddu4MnHb2AKGo5cMNvrlh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FjfFijDKSIiVhQzIwO0phb9KOo-Zrp6W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FjfFijDKSIiVhQzIwO0phb9KOo-Zrp6W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FjfFijDKSIiVhQzIwO0phb9KOo-Zrp6W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FjfFijDKSIiVhQzIwO0phb9KOo-Zrp6W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fd86x-LF73PWdK9PVV65q6cQfV4Qw-2S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fd86x-LF73PWdK9PVV65q6cQfV4Qw-2S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fd86x-LF73PWdK9PVV65q6cQfV4Qw-2S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fd86x-LF73PWdK9PVV65q6cQfV4Qw-2S?usp=sharing
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34-343-13123-Họ Phạm Phúc– 
Nam Huân - Đình Phùng - Kiến 
Xương - Thái Bình

Giới thiệu dòng họ tứ 1532 đến 1997
 Gốc thôn Lũ, Cam Đường, Bất Bạt, HNội Vi tính, 9 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1YqNOBZb
4OzWisg_sO4j1kuRH7F4fT3
gm?usp=sharing Thái Bình

113

26-343-13141-Họ Phạm Đình - 
Hanh Cù - Vũ Quí - Kiến Xương - 
Thái Bình

Phạm tộc gia phả ký  (2 quyển - 1 Chữ 
Hán nôm 1 chữ viết tay - Phạm Bảo Hưng 
Bắc Ninh - 0914070861 cung cấp Vi tính, 115tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1XlFbfHxJ
M7Lx14YlzfiAD5R5MfZG0ab
O?usp=sharing Thái Bình

114 10

34-341-12916-Họ Phạm Ngọc – 
Vị Dương - Thái Hồng - Thái Thuỵ 
- Thái Bình Thông tin dòng họ

Đánh máy chữ, 3 
tr A4 Thái Bình

115 11

34-341-12916-Họ Phạm Đình – Vị 
Dương - Thái Hồng - Thái Thuỵ - 
Thái Bình Thông tin dòng họ từ thế kỷ 14

Đánh máy chữ, 2 
tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1uG4KIdZ6
grr0cg23GXb_nsDiRrO56FZj
?usp=sharing Thái Bình

116 13

34-344-13279-Họ Phạm – Văn 
Lang - Duy Nhất - Vũ Thư  - Thái 
Bình

Hồ sơ (chữ nho, quốc ngữ) từ đ ờng Phạm 
Lương Bật, t/sĩ năm 1520, gốc họ Hán ở 
Văn Lang, Tam Nông Phú Thọ

Photo, vi tính, 80 
tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1EMytOY6l
rEUzVPDI0fxzeST39zBxlB4b
?usp=sharing Thái Bình

117 14
34-344-13204-Họ Phạm Đức–
Hiệp Hòa  - Vũ Thư  - Thái Bình

Chữ nho bút tích viết năm 1908 
do ông Phạm Xứ Lưu D12 Lưu giữ Photo 107 tr

https://drive.google.
com/drive/folders/1jLaeH3ql
WYAf5qibeTxs2flseaWvGxT
y?usp=sharing Thái Bình

118

34-344-13246-Họ Phạm Tiên 
Hưng - PHú Lễ - Tự Tân - Vũ Thư 
Thái Bình

https://drive.google.
com/drive/folders/1g2upaS-
RtkP-
cWf83jIrZ_h94KXZ8bLC?
usp=sharing Thái Bình

119 14

34-344-13279-Họ Phạm – Văn 
Lang - Duy Nhất - Vũ Thư  - Thái 
Bình

Hồ sơ chuyển mộ Phạm Văn Kỷ (hậu duệ 
Phạm Lương Bật) từ Hải Minh, Hải Hậu, 
Nam Định về quê Vi tính, 20 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1KF7x_VH
u8R9VMp_hehy7gyE-
ZEPE2no6?usp=sharing Thái Bình

120 15
34-341--Các dòng họ Phạm huyện 
Thái Thuỵ - Thái Bình

Giới thiệu các dòng họ Phạm ở các xã 
trong huyện và hoạt động của BLL

Vi tính , 109 tr 
A4 Thái Bình

121 16

34-341-12868-Họ Phạm Đắc – 
Quảng Nạp - Thuỵ Anh - Thái 
Thụy - Thái Bình

Giới thiệu nguồn gốc dòng họ ở Từ Liêm 
HN chuyển về từ đời Trần, danh sách và 
Phả đồ từ đời 20 đến năm 2005

Vi tính , 100 tr 
A4

https://drive.google.
com/drive/folders/19_5xkWy
mDCqDmEHoMgz5H6T0Dg
VpRWce?usp=sharing Thái Bình

122 7A

34-341-12904-Họ Phạm  2 – 
Đông Hoà - Thuỵ Phong - Thái 
Thuỵ - Thái Bình

Diễn văn kỷ niệm 150 năm ngày mất của 
Phạm Thế Diệu Vi tính 7 tr A4 Thái Bình

123 136
34-26--Tư liệu về cụ Phạm Năng 
Nhẫn Uông Bí - Quảng Ninh Họ Phạm Uông Bí

https://drive.google.
com/drive/folders/1iil_UJsyaF
hMx5p-
AclCaN6We0zcBSgv?
usp=sharing Thái Bình

124 137

34-340-12688-Tộc phả Phạm 
Hiệu - Tiên Hưng - Đông Hưng -  
Thái Bình Họ Phạm Tiên Hưng và Vũ Thư, Thái Bình

https://drive.google.
com/drive/folders/1FU_8VgT
md23h9dYF8Jtv2ojXn8hhT-
b1?usp=sharing Thái Bình

125 83
30-296-10969-Họ Phạm – Thúc 
Kháng - Cẩm Bình - Hải Dương

Tư  liệu về làng Châu Khê, làng mỹ nghệ 
vàng bạc, quê Phạm Sĩ thời Trần Vi tính 25tr A5

https://drive.google.
com/drive/folders/1V8Q_T6V
tuHAQbwLadQykXGTJ7gQ-
E2MB?usp=sharing Hải Dương

https://drive.google.com/drive/folders/1YqNOBZb4OzWisg_sO4j1kuRH7F4fT3gm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YqNOBZb4OzWisg_sO4j1kuRH7F4fT3gm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YqNOBZb4OzWisg_sO4j1kuRH7F4fT3gm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YqNOBZb4OzWisg_sO4j1kuRH7F4fT3gm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XlFbfHxJM7Lx14YlzfiAD5R5MfZG0abO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XlFbfHxJM7Lx14YlzfiAD5R5MfZG0abO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XlFbfHxJM7Lx14YlzfiAD5R5MfZG0abO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XlFbfHxJM7Lx14YlzfiAD5R5MfZG0abO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uG4KIdZ6grr0cg23GXb_nsDiRrO56FZj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uG4KIdZ6grr0cg23GXb_nsDiRrO56FZj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uG4KIdZ6grr0cg23GXb_nsDiRrO56FZj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uG4KIdZ6grr0cg23GXb_nsDiRrO56FZj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EMytOY6lrEUzVPDI0fxzeST39zBxlB4b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EMytOY6lrEUzVPDI0fxzeST39zBxlB4b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EMytOY6lrEUzVPDI0fxzeST39zBxlB4b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EMytOY6lrEUzVPDI0fxzeST39zBxlB4b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jLaeH3qlWYAf5qibeTxs2flseaWvGxTy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jLaeH3qlWYAf5qibeTxs2flseaWvGxTy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jLaeH3qlWYAf5qibeTxs2flseaWvGxTy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jLaeH3qlWYAf5qibeTxs2flseaWvGxTy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1g2upaS-RtkP-cWf83jIrZ_h94KXZ8bLC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1g2upaS-RtkP-cWf83jIrZ_h94KXZ8bLC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1g2upaS-RtkP-cWf83jIrZ_h94KXZ8bLC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1g2upaS-RtkP-cWf83jIrZ_h94KXZ8bLC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1g2upaS-RtkP-cWf83jIrZ_h94KXZ8bLC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KF7x_VHu8R9VMp_hehy7gyE-ZEPE2no6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KF7x_VHu8R9VMp_hehy7gyE-ZEPE2no6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KF7x_VHu8R9VMp_hehy7gyE-ZEPE2no6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KF7x_VHu8R9VMp_hehy7gyE-ZEPE2no6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19_5xkWymDCqDmEHoMgz5H6T0DgVpRWce?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19_5xkWymDCqDmEHoMgz5H6T0DgVpRWce?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19_5xkWymDCqDmEHoMgz5H6T0DgVpRWce?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19_5xkWymDCqDmEHoMgz5H6T0DgVpRWce?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iil_UJsyaFhMx5p-AclCaN6We0zcBSgv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iil_UJsyaFhMx5p-AclCaN6We0zcBSgv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iil_UJsyaFhMx5p-AclCaN6We0zcBSgv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iil_UJsyaFhMx5p-AclCaN6We0zcBSgv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iil_UJsyaFhMx5p-AclCaN6We0zcBSgv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FU_8VgTmd23h9dYF8Jtv2ojXn8hhT-b1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FU_8VgTmd23h9dYF8Jtv2ojXn8hhT-b1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FU_8VgTmd23h9dYF8Jtv2ojXn8hhT-b1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FU_8VgTmd23h9dYF8Jtv2ojXn8hhT-b1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V8Q_T6VtuHAQbwLadQykXGTJ7gQ-E2MB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V8Q_T6VtuHAQbwLadQykXGTJ7gQ-E2MB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V8Q_T6VtuHAQbwLadQykXGTJ7gQ-E2MB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V8Q_T6VtuHAQbwLadQykXGTJ7gQ-E2MB?usp=sharing
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30-288-10822-Họ Phạm Nguyễn - 
Quyết Thắng - Thanh Hà - Hải 
Dương

Gia phả chữ nho + phiên âm Hán Việt, 8 
chi Viết tay 12tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1njo7UPsK
j8ncUSZWDXe6DnAV3tj0IxR
B?usp=sharing Hải Dương

127 86

30-291-10633-Họ Phạm – Thuỵ 
Trà - Nam Trung - Nam Sách - Hải 
Dương

Tư  liệu về làng Thuỵ Trà, nơi phát tích 
của Phạm Cự Lư ợng Vi tính 46tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1RdvpVFq
wApvszCDJccT7zqv2iV0ktW
zW?usp=sharing Hải Dương

128 88

30-292-10693-Họ Phạm Phạm 
Đình Thông –  Kính Chủ - Kinh 
Môn - Phạm Mệnh - Kinh Môn -  
Hải Dương Tư  liệu dòng họ Phạm Đình Thông Chữ nho 56tr Hải Dương

129 89

30-292-10693-Họ Phạm (1 số bài 
viết) –  Kính Chủ - Kinh Môn - 
Phạm Mệnh - Kinh Môn -  Hải 
Dương Một số bài viết về dòng họ 48tr A4 Hải Dương

130 90

30-292-10693-Họ Phạm 04 – 
Kính Chủ -  Kính Chủ - Kinh Môn - 
Phạm Mệnh - Kinh Môn -  Hải 
Dương Phác thảo phả hệ Vtay 3tr A4 Hải Dương

131 91

30-292-10693-Họ Phạm  05 –  
Kính Chủ - Kinh Môn - Phạm Mệnh 
- Kinh Môn -  Hải Dương

Lời phát biểu của đại diện dòng họ tại 
cuộc gặp mặt ở Thái Bình Vi tính 4tr A4 Hải Dương

132 92

30-292-10693-Họ Phạm 06 – 
Kính Chủ - K Kính Chủ - Kinh Môn 
- Phạm Mệnh - Kinh Môn -  Hải 
Dương Tiểu sử Phạm Đình Trọng Vi tính 11trA4

https://drive.google.
com/drive/folders/1304S5TB
ucPHxYbt62DQMJlMqs8wM
J0ZQ?usp=sharing Hải Dương

133 133
30-292-10693-Tóm lược Tộc phả 
dòng họ Phạm Đạo Soan

Dòng họ 26 đời, phát tích từ Phạm Xá, 
Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định từ năm 1384, 
gốc Kính Chủ, huyện Kim Môn, tỉnh Hải 
Dương

https://drive.google.
com/drive/folders/1PWYEw-
fY73bahZxYUqwjutSwYC5xd
2tg?usp=sharing Hải Dương

134 134
30-292-10693-Tư liệu Dòng họ 
Kính Chủ

Dòng Chúc Công. Tại Kính chủ đang thờ 
“Tể tướng” Phạm Sư Mạnh (Thế kỷ 13)

https://drive.google.
com/drive/folders/12T0JpNf0
9HsJ0cLrqAHoEu397yp8Zq
wo?usp=sharing Hải Dương

135 82A

30-295-10909-Gia Phả Phạm Tử 
Hư 18 đời – Nghĩa Phú - Cẩm Vũ - 
Cẩm Giàng - Hải Dương

Gia phả 18 đời, thuỷ tổ Phạm Tử Hư , gốc 
Hoành Bồ, Quảng Ninh

Vi tính+ viết tay 
12tr A5

https://drive.google.
com/drive/folders/1mZydypw
wRyw_1juysiSBa5YwOEJ8A
H8y?usp=sharing Hải Dương

136 82B

30-295-10909-Họ Phạm Phạm Tử 
Hư– Nghĩa Phú - Cẩm Vũ - Cẩm 
Giàng - Hải Dương

Thư  trao đổi về dòng họ Phạm Tử Hư 
, có chi ở Thuận Thành Bắc Ninh, Ân 
Thi Hưng Yên, Hà Nam Viết tay 11tr A5

https://drive.google.
com/drive/folders/14Pp0sJNJ
hZO7M4wCEwMaKb0HvGB
SX7xr?usp=sharing Hải Dương

137 84 A,B

30-295-10924-Họ Phạm – Vấn 
Điền - Lương Điền - Cẩm Giàng - 
Hải Dương

Gia phả chữ nho từ thế kỷ 16, 14 đời (B) 
và bản dịch vi tính (A)

A: 5tr A4 B: 12tr 
A5

https://drive.google.
com/drive/folders/1jBpgZ5zu
c5T-
TnhmNMX8rx0dtaCADV_X?
usp=sharing Hải Dương

https://drive.google.com/drive/folders/1njo7UPsKj8ncUSZWDXe6DnAV3tj0IxRB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1njo7UPsKj8ncUSZWDXe6DnAV3tj0IxRB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1njo7UPsKj8ncUSZWDXe6DnAV3tj0IxRB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1njo7UPsKj8ncUSZWDXe6DnAV3tj0IxRB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RdvpVFqwApvszCDJccT7zqv2iV0ktWzW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RdvpVFqwApvszCDJccT7zqv2iV0ktWzW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RdvpVFqwApvszCDJccT7zqv2iV0ktWzW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RdvpVFqwApvszCDJccT7zqv2iV0ktWzW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1304S5TBucPHxYbt62DQMJlMqs8wMJ0ZQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1304S5TBucPHxYbt62DQMJlMqs8wMJ0ZQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1304S5TBucPHxYbt62DQMJlMqs8wMJ0ZQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1304S5TBucPHxYbt62DQMJlMqs8wMJ0ZQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PWYEw-fY73bahZxYUqwjutSwYC5xd2tg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PWYEw-fY73bahZxYUqwjutSwYC5xd2tg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PWYEw-fY73bahZxYUqwjutSwYC5xd2tg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PWYEw-fY73bahZxYUqwjutSwYC5xd2tg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12T0JpNf09HsJ0cLrqAHoEu397yp8Zqwo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12T0JpNf09HsJ0cLrqAHoEu397yp8Zqwo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12T0JpNf09HsJ0cLrqAHoEu397yp8Zqwo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12T0JpNf09HsJ0cLrqAHoEu397yp8Zqwo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mZydypwwRyw_1juysiSBa5YwOEJ8AH8y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mZydypwwRyw_1juysiSBa5YwOEJ8AH8y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mZydypwwRyw_1juysiSBa5YwOEJ8AH8y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mZydypwwRyw_1juysiSBa5YwOEJ8AH8y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14Pp0sJNJhZO7M4wCEwMaKb0HvGBSX7xr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14Pp0sJNJhZO7M4wCEwMaKb0HvGBSX7xr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14Pp0sJNJhZO7M4wCEwMaKb0HvGBSX7xr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14Pp0sJNJhZO7M4wCEwMaKb0HvGBSX7xr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jBpgZ5zuc5T-TnhmNMX8rx0dtaCADV_X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jBpgZ5zuc5T-TnhmNMX8rx0dtaCADV_X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jBpgZ5zuc5T-TnhmNMX8rx0dtaCADV_X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jBpgZ5zuc5T-TnhmNMX8rx0dtaCADV_X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jBpgZ5zuc5T-TnhmNMX8rx0dtaCADV_X?usp=sharing
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30-292-10693-Họ Phạm Gia phả 
chữ nho chi Mậu – Kính Chủ - 
Kinh Môn - Phạm Mệnh - Kinh 
Môn -  Hải Dương

Gia phả chữ nho Chi Mậu, 6 hàng, soạn 
năm 1831(A) và bản dịch (B)

A: 80tr A4, B: 
v/tay 65tr

https://drive.google.
com/drive/folders/1LqsZL5Py
w3u2x0fg1zzmX2gs1iUmclP
A?usp=sharing Hải Dương

139 93
37-377-14743-Họ Phạm - Yên 
Mạc - Yên Mô - Ninh Bình

Sơ đồ hệ tộc và danh sách con cháu 
Phạm Thận Duật

In 40tr A4 + 8 sơ 
đồ lớn

https://drive.google.
com/drive/folders/17CMGHH
bwTajpQAM6dguVoatf4CW
mv0Gi?usp=sharing Ninh Bình

140 94
37-377-14743-Họ Phạm 2 - Yên 
Mạc - Yên Mô - Ninh Bình

Tộc phả gồm cả phả ký, phả hệ, phả đồ 
và các t ư liệu về nhà thờ họ In 416tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1pyQdxCZ
8R5v77tnuNgKj6JTBz93zpkx
8?usp=sharing Ninh Bình

141 95
37-377-14740-Họ Phạm – Nộn 
Khê - Yên Từ - Yên Mô - Ninh Bình Thông tin dòng họ, 5 chi, 18 đời Vi tính 1tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1LI-
CvJDZmh01l6xUKQLFFjfnD
3X8AmcU?usp=sharing Ninh Bình

142 96
37-377-14740-Họ Phạm 01– Côi 
Trì - Yên Mỹ - Yên Mô - Ninh Bình

Phả chữ nho + dịch quốc ngữ, soạn năm 
1958. Thuỷ tổ: cụ Phúc Chính Viết tay 84tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1Fiq7R7mi
zhqhRP3p08vgShGKq9ok54
uL?usp=sharing Ninh Bình

143 97
37-377-14740-Họ Phạm 02– Côi 
Trì - Yên Mỹ - Yên Mô - Ninh Bình Tư  liệu về nhà thờ họ

Vi tính 14t A4 
+đĩa

https://drive.google.
com/drive/folders/1VtalWm4
CvkAij8p19vmvc4TNvZDweX
rd?usp=sharing Ninh Bình

144 98

37-377-14740-Họ Phạm – Côi Trì 
+ Thọ Thái + Ngọc Lâm - Yên Mỹ - 
Yên Mô - Ninh Bình                                                        Vi tính 166tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1NL0xixyH
0ZlO6KjrAD5uzPV58Y3lvJPk
?usp=sharing Ninh Bình

145 99

37-374-14527-Họ Phạm 4 chi ở 3 
huyện Hoa Lư   Yên Mô - Yên 
Khánh - Ninh Bình

Gia phả từ đầu thế kỷ 16, cụ tổ phò Lê 
diệt Mạc. Gốc Phạm Công Tá (Phạm Sĩ) ở 
Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội Vi tính 10tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1OLhv0Hs
L64WAoq8QCjRjYx39cfmeH
_ee?usp=sharing Ninh Bình

146

37-375-14563-Họ PHạm Văn Tiếp 
- Chất Thành - Khánh Ninh - Yên 
Khánh - Ninh Bình Nguồn Phạm Quốc Lương - HCM cung cấp Vi tính 32tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1KLqRM_C
6SYaceoRENzqr71ql0WH8_
nqT?usp=sharing Ninh Bình

147

37-376-14656-Gia phả ngành 
Phạm Viết - Đồng Hướng - Kim 
Sơn - Ninh Bình Giả phả + hán nôm + dịch ngữ

https://drive.google.
com/drive/folders/1sDXcgDlX
pTYyTdFqscd_5xqI58RkhaM
I?usp=sharing Ninh Bình

148 100
37-375-14560-Họ Phạm Trọng – 
Yên Ninh - Yên Khánh - Ninh Bình

Phả chi 2 (tất cả 3 chi) từ đời 40 đến đời 
50, thuỷ tổ Phạm Cự Lư ợng (?) Vi tính 154tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1LLjx1w3J
uFZbmP3HHpForHX6hgm5C
-cr?usp=sharing Ninh Bình

149 101
37-375-14467-Họ Phạm – Gia 
Hoà - Gia Viễn - Ninh Bình

Thông tin dòng họ, gốc Vạn Điểm, ý Yên, 
Nam Định (2 nơi vẫn liên lạc) Vi tính 4tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1EtargCC1
I6BDYsXUgABf2UL29IHMNb
7S?usp=sharing Ninh Bình

150 19
38-390-15127-Họ Phạm Phúc  
Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá

Phả ký dòng Phạm Cuống, Phạm Phúc 
Sảo (phò Lê Lợi), có gốc Thuận Thành 
Bắc Ninh, Hà Đông… Vi tính , 15 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1HySXQwr
-cJx-
lz38T2sUU10Yil7WcwxK?
usp=sharing Thanh Hóa

https://drive.google.com/drive/folders/1LqsZL5Pyw3u2x0fg1zzmX2gs1iUmclPA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LqsZL5Pyw3u2x0fg1zzmX2gs1iUmclPA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LqsZL5Pyw3u2x0fg1zzmX2gs1iUmclPA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LqsZL5Pyw3u2x0fg1zzmX2gs1iUmclPA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17CMGHHbwTajpQAM6dguVoatf4CWmv0Gi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17CMGHHbwTajpQAM6dguVoatf4CWmv0Gi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17CMGHHbwTajpQAM6dguVoatf4CWmv0Gi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17CMGHHbwTajpQAM6dguVoatf4CWmv0Gi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pyQdxCZ8R5v77tnuNgKj6JTBz93zpkx8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pyQdxCZ8R5v77tnuNgKj6JTBz93zpkx8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pyQdxCZ8R5v77tnuNgKj6JTBz93zpkx8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pyQdxCZ8R5v77tnuNgKj6JTBz93zpkx8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LI-CvJDZmh01l6xUKQLFFjfnD3X8AmcU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LI-CvJDZmh01l6xUKQLFFjfnD3X8AmcU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LI-CvJDZmh01l6xUKQLFFjfnD3X8AmcU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LI-CvJDZmh01l6xUKQLFFjfnD3X8AmcU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fiq7R7mizhqhRP3p08vgShGKq9ok54uL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fiq7R7mizhqhRP3p08vgShGKq9ok54uL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fiq7R7mizhqhRP3p08vgShGKq9ok54uL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fiq7R7mizhqhRP3p08vgShGKq9ok54uL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VtalWm4CvkAij8p19vmvc4TNvZDweXrd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VtalWm4CvkAij8p19vmvc4TNvZDweXrd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VtalWm4CvkAij8p19vmvc4TNvZDweXrd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VtalWm4CvkAij8p19vmvc4TNvZDweXrd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NL0xixyH0ZlO6KjrAD5uzPV58Y3lvJPk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NL0xixyH0ZlO6KjrAD5uzPV58Y3lvJPk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NL0xixyH0ZlO6KjrAD5uzPV58Y3lvJPk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NL0xixyH0ZlO6KjrAD5uzPV58Y3lvJPk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OLhv0HsL64WAoq8QCjRjYx39cfmeH_ee?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OLhv0HsL64WAoq8QCjRjYx39cfmeH_ee?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OLhv0HsL64WAoq8QCjRjYx39cfmeH_ee?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OLhv0HsL64WAoq8QCjRjYx39cfmeH_ee?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KLqRM_C6SYaceoRENzqr71ql0WH8_nqT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KLqRM_C6SYaceoRENzqr71ql0WH8_nqT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KLqRM_C6SYaceoRENzqr71ql0WH8_nqT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KLqRM_C6SYaceoRENzqr71ql0WH8_nqT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sDXcgDlXpTYyTdFqscd_5xqI58RkhaMI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sDXcgDlXpTYyTdFqscd_5xqI58RkhaMI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sDXcgDlXpTYyTdFqscd_5xqI58RkhaMI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sDXcgDlXpTYyTdFqscd_5xqI58RkhaMI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LLjx1w3JuFZbmP3HHpForHX6hgm5C-cr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LLjx1w3JuFZbmP3HHpForHX6hgm5C-cr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LLjx1w3JuFZbmP3HHpForHX6hgm5C-cr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LLjx1w3JuFZbmP3HHpForHX6hgm5C-cr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EtargCC1I6BDYsXUgABf2UL29IHMNb7S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EtargCC1I6BDYsXUgABf2UL29IHMNb7S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EtargCC1I6BDYsXUgABf2UL29IHMNb7S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EtargCC1I6BDYsXUgABf2UL29IHMNb7S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HySXQwr-cJx-lz38T2sUU10Yil7WcwxK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HySXQwr-cJx-lz38T2sUU10Yil7WcwxK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HySXQwr-cJx-lz38T2sUU10Yil7WcwxK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HySXQwr-cJx-lz38T2sUU10Yil7WcwxK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HySXQwr-cJx-lz38T2sUU10Yil7WcwxK?usp=sharing
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38-399-15865-Họ Phạm – Khúc 
Phụ - Hoằng Hoá và Diêm Phố - 
Hậu Lộc - Thanh Hoá

T  liệu dòng họ Phạm Phúc Sảo (Phạm 
Văn Xảo), thái giám Phạm Khánh Ngọc Viết tay, 11 tr A4 Thanh Hóa

152 21
38-399-15985-Họ Phạm – Hoằng 
Yến - Hoằng Hoá - Thanh Hoá

Tài liệu về tiếu sử, nhà thờ và mộ thái 
giám Phạm Khánh Ngọc

Đánh máy chữ, 
10 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1zi-
RO4RcReMt8hhp306c_8Chy
5aw-kfM?usp=sharing Thanh Hóa

153 22AB
38-380-14785-Họ Phạm – Sơn 
Nguyễn - Đông Sơn - Thanh Hoá

Phả ký chữ nho viết thế kỷ 18 (A) và bản 
dịch (B), 8 đời

A: 11 tr A4
 B: 60 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1IBqFojex
GpjoKMcDUlHfTaOThsHaoui
8?usp=sharing Thanh Hóa

154

38-407-16567-Gia Phả Họ Phạm 
Viết -Nhật Tân - Thanh Thủy - 
Nghi Sơn- Thanh Hoá

Người cung cấp Sóng thần
https://www.facebook.
com/groups/789131381177968/user/100
024930562930/

https://drive.google.
com/drive/folders/1ilH0T7x6i
4loPvDdBNLLNGDfYzBA1Ao
B?usp=sharing Thanh Hóa

155 24

40-421-17185-Họ Phạm – Quỳnh 
Hưng- Quỳnh Bá - Quỳnh Lưu - 
Nghệ An

Gia phả từ 1471, 7 đời, gốc Ngải Am Vĩnh 
Lại Hải Dương, Kiến X ương Thái Bình

Đánh máy chữ , 
33 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1G-
mQRVcEHcTsUqEctGdFstLi
6eMKGIdr?usp=sharing Nghệ An

156

40-428-17794-Họ Phạm Đức - 
Quảng Xá (Thanh Long Thanh Hà) 
- Thanh Chương - Nghệ An

Thông tin kết nối dòng Phạm Đức. tìm 
nguồn gốc Đông Thành, Diễn Châu, Yên 
Thành. Liên hệ : Phạm Chí Nhân : 
0979865569 - Phạm Hồng Hà 0982 807 
896 32 tr A5 vi tính

https://drive.google.
com/drive/folders/1VJWVTba
TPuBdxroMqG8ToKWDPIcB
_X4U?usp=sharing Nghệ An

157 23AB
40-430-17950-Họ Phạm (gốc 
Thiên Lộc) – Nam Đàn - Nghệ An

Gia phả: Tập 1 (A), từ thế hệ 1 đến 13 
Tập 2 (B), thế hệ thứ 14

A: 45 tr A4
 B: 25 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1N7F7wq8
DfYSgSx6MMm0OXMyrTi9c
JZG6?usp=sharing Nghệ An

158 25

42-440-18262-Họ Phạm – Kẻ Trỏ 
- Nhân Thọ - Đức Nhân - Đức Thọ 
- Hà Tĩnh

Gia phả từ 1470, 19 đời, gốc Cao Bằng. 
Đời 17 có Phạm Khắc Hoè Vi tính , 14 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1MGnd5oQ
GHhD2PNBAImrvT4btE-
4s_oAq?usp=sharing Hà Tĩnh

159 138

42-440-18262-Tư liệu về cụ Phạm 
Khắc Hòe - Đức Nhân - Đức Thọ - 
Hà Tĩnh Có 2 quyển sách

https://drive.google.
com/drive/folders/1FSgKVYe
WE8nCDbVGEuWVBwbNtB
uZFo4B?usp=sharing Hà Tĩnh

160

42-445-Gia phả họ Phạm - thôn 
Thượng Hạ - Xuân Dương - 
Thượng Nhất - Thạch Hà - Hà Tĩnh 
- 2022-11-06

GIA PHẢ 
 TIỂU TÔNG TỘC PHẠM
Thôn Thượng Hạ, xã Xuân Dương, tổng 
Thượng Nhất, phủ Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Hội An, ngày 24 tháng 3  năm 2012
Người dịch :  PHẠM THÚC HỒNG Vi tính , 33 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1k-
lwF5OiC3Ewk46XISE4L4ytC
IdbDZbH?usp=sharing Hà Tĩnh

161
42-480-18280- HÒA YÊN, XÃ HÒA 
LẠC, Đức Thọ Hà Tĩnh

Phạm Thế Phiệt
https://www.facebook.com/thephiet.
nguyen.54

https://drive.google.
com/drive/folders/1G6CnextL
p74_4kym_n_drEd11H1fvto4
?usp=sharing Hà Tĩnh

162 27

44-458-19099-Họ Phạm – Văn 
Phú - Quảng Văn - Quảng Trạch - 
Quảng Bình

Phả và lịch sử dòng họ từ thế kỷ 17 đến 
nay. Gốc Nghi Lộc, Nghệ An. Đầu thế kỷ 
20 chuyển vào Sài Gòn

Chữ Nho (photo) 
+bản dịch (vi 
tính), 300 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1icJbgURi
NXqM4TjqTkFFlJOKKIujWG
hD?usp=sharing Quảng Bình

https://drive.google.com/drive/folders/1zi-RO4RcReMt8hhp306c_8Chy5aw-kfM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zi-RO4RcReMt8hhp306c_8Chy5aw-kfM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zi-RO4RcReMt8hhp306c_8Chy5aw-kfM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zi-RO4RcReMt8hhp306c_8Chy5aw-kfM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IBqFojexGpjoKMcDUlHfTaOThsHaoui8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IBqFojexGpjoKMcDUlHfTaOThsHaoui8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IBqFojexGpjoKMcDUlHfTaOThsHaoui8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IBqFojexGpjoKMcDUlHfTaOThsHaoui8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ilH0T7x6i4loPvDdBNLLNGDfYzBA1AoB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ilH0T7x6i4loPvDdBNLLNGDfYzBA1AoB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ilH0T7x6i4loPvDdBNLLNGDfYzBA1AoB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ilH0T7x6i4loPvDdBNLLNGDfYzBA1AoB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G-mQRVcEHcTsUqEctGdFstLi6eMKGIdr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G-mQRVcEHcTsUqEctGdFstLi6eMKGIdr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G-mQRVcEHcTsUqEctGdFstLi6eMKGIdr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G-mQRVcEHcTsUqEctGdFstLi6eMKGIdr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VJWVTbaTPuBdxroMqG8ToKWDPIcB_X4U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VJWVTbaTPuBdxroMqG8ToKWDPIcB_X4U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VJWVTbaTPuBdxroMqG8ToKWDPIcB_X4U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VJWVTbaTPuBdxroMqG8ToKWDPIcB_X4U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N7F7wq8DfYSgSx6MMm0OXMyrTi9cJZG6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N7F7wq8DfYSgSx6MMm0OXMyrTi9cJZG6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N7F7wq8DfYSgSx6MMm0OXMyrTi9cJZG6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N7F7wq8DfYSgSx6MMm0OXMyrTi9cJZG6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MGnd5oQGHhD2PNBAImrvT4btE-4s_oAq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MGnd5oQGHhD2PNBAImrvT4btE-4s_oAq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MGnd5oQGHhD2PNBAImrvT4btE-4s_oAq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MGnd5oQGHhD2PNBAImrvT4btE-4s_oAq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FSgKVYeWE8nCDbVGEuWVBwbNtBuZFo4B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FSgKVYeWE8nCDbVGEuWVBwbNtBuZFo4B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FSgKVYeWE8nCDbVGEuWVBwbNtBuZFo4B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FSgKVYeWE8nCDbVGEuWVBwbNtBuZFo4B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k-lwF5OiC3Ewk46XISE4L4ytCIdbDZbH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k-lwF5OiC3Ewk46XISE4L4ytCIdbDZbH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k-lwF5OiC3Ewk46XISE4L4ytCIdbDZbH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k-lwF5OiC3Ewk46XISE4L4ytCIdbDZbH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G6CnextLp74_4kym_n_drEd11H1fvto4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G6CnextLp74_4kym_n_drEd11H1fvto4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G6CnextLp74_4kym_n_drEd11H1fvto4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G6CnextLp74_4kym_n_drEd11H1fvto4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1icJbgURiNXqM4TjqTkFFlJOKKIujWGhD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1icJbgURiNXqM4TjqTkFFlJOKKIujWGhD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1icJbgURiNXqM4TjqTkFFlJOKKIujWGhD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1icJbgURiNXqM4TjqTkFFlJOKKIujWGhD?usp=sharing
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44-458-19075-Họ Phạm – Thượng 
Thôn - Quảng Trung - Quảng 
Trạch - Quảng  Bình

Gia phả chữ nho từ đời Lê sơ (B) và bản 
dịch (A). Gốc Nghệ An

A: Viết tay, 22 tr 
A4
 B: 55 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/17hc8wmx
gJeUuLMi19AJ1KB8dXg5JW
pax?usp=sharing Quảng Bình

164 30

49-509-20641-Họ Phạm Nhữ (hậu 
duệ Phạm Ngũ Lão) -Hương Quế - 
Quế Sơn - Quảng Nam

Tóm tắt lịch sử dòng họ từ P. Nhữ Dực, P. 
Nhữ Tăng. Có chi ở Đồng Tràm Quế Sơn Vi tính 8 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1biZzdN6g
5jD6k0IbNvFU9lT2ASTXz7w
3?usp=sharing Quảng Nam

165 31

49-507-20578-Họ Phạm Cẩm Sa - 
Điện Nam Bắc - Điện Bàn - Quảng 
Nam

Tư  liệu Thuỷ tổ Phạm Tư  quê Hà Đông 
theo Nguyễn Hoàng vào Nam năm1599 Vi tính 5 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/14v5THeb
ZXxAK4GVX81mQ-
dePDqOmgAgc?usp=sharing Quảng Nam

166

49-507-20566-Phạm Khắc-Lạc 
Thành, Điện Hồng, Điện Bàn, 
Quảng Nam Tư liệu - Phạm Xuân Quang cung cấp

https://drive.google.
com/drive/folders/10LdNUAE
9Bp06OHhSO3gu35qoieFUc
lpW?usp=sharing

167 49-507-20578-Lịch sử tộc Phạm Cẩm Sa Lịch sử tộc Phạm Cẩm Sa Vi tính 134 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1NCaXiZY
p_s2drOaiIKlT8dlqz8b3Cikf?
usp=sharing Quảng Nam

168 32

49-507-20587-Họ Phạm Phú Thứ 
– Điện Trung - Điện Bàn - Quảng 
Nam

Giới thiệu dòng họ 10 đời. Đời thứ 6 có 
Phạm Phú Thứ Vi tính 5 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1gU1I86ZL
qSwyQH1YP5yyJIDkds1Uvo
Ng?usp=sharing Quảng Nam

169 33
49-507-20566-Họ Phạm – Tuý La 
- Điện Bàn - Quảng Nam

Lịch sử dòng họ từ 1655 (chữ nho,
quốc ngữ). Gốc Thổ Hào, Thanh 
Chương NA

Photo, vi tính 80 
tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1jE_MyHR
EnrRz6DyVG6x_DPtMKiCY
Manb?usp=sharing Quảng Nam

170 34

49-508-20599-Họ Phạm – Mả 
Châu - Nam Phước - Duy Xuyên - 
Quảng Nam Phả chữ nho 5 đời, 6 phái. Gốc Bắc, 4 đời Photo 14 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1QfvaVNK
Mbu9jCQW3iSBtd9dgasiEiqs
_?usp=sharing Quảng Nam

171 35

49-507-20569-Họ Phạm – Long 
Hội - Điện Thọ - Điện Bàn - Quảng 
Nam

Phả chữ nho soạn năm 1922, 10 đời, 6 
phái (nay còn 2 phái) và bản dịch

Photo, vi tính 43 
tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/18tJKq1U6
7GVthEQ2T1TzezMThS3Zz
GI7?usp=sharing Quảng Nam

172 36
49-34--Họ Phạm tỉnh Quảng Nam 
và Tp Đà Nẵng 01

Tư  liệu từ đư ờng các dòng họ, các danh 
nhân, gia phả một số dòng họ (Phạm Nhữ 
Cho – hậu duệ Phạm Ngũ Lão, Phạm Phú 
Đa…) In typo 114 tr A5

https://drive.google.
com/drive/folders/1qDN8-
e71MLwKL4nK_qprumDdKP
dRZIT1?usp=sharing Quảng nam

173 49-Họ Phạm Tư liệu Phạm Thúc Hồng

https://drive.google.
com/drive/folders/1GDlbFv0e
GFR0PWNHnz09ofnX7RHv3
yWs?usp=sharing Quảng nam

174 37
49-34--Họ Phạm tỉnh Quảng Nam 
và Tp Đà Nẵng 02 Tài liệu cuộc gặp mặt lần thứ nhất Vi tính 6 tr A4 Quảng Nam

175

49-507-20587-Họ Phạm Trường -
Đông Lãnh - Điện Trung - Điện 
Bàn - Quảng Nam

Họ Phạm Trường -Đông Lãnh - Điện 
Trung - Điện Bàn - Quảng Nam gốc Nho 
Lâm - Diễn Châu - Nghệ An (nay là Diễn 
Phú  - Diễn Châu) Quảng Nam

https://drive.google.com/drive/folders/17hc8wmxgJeUuLMi19AJ1KB8dXg5JWpax?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17hc8wmxgJeUuLMi19AJ1KB8dXg5JWpax?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17hc8wmxgJeUuLMi19AJ1KB8dXg5JWpax?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17hc8wmxgJeUuLMi19AJ1KB8dXg5JWpax?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1biZzdN6g5jD6k0IbNvFU9lT2ASTXz7w3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1biZzdN6g5jD6k0IbNvFU9lT2ASTXz7w3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1biZzdN6g5jD6k0IbNvFU9lT2ASTXz7w3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1biZzdN6g5jD6k0IbNvFU9lT2ASTXz7w3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14v5THebZXxAK4GVX81mQ-dePDqOmgAgc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14v5THebZXxAK4GVX81mQ-dePDqOmgAgc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14v5THebZXxAK4GVX81mQ-dePDqOmgAgc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14v5THebZXxAK4GVX81mQ-dePDqOmgAgc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10LdNUAE9Bp06OHhSO3gu35qoieFUclpW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10LdNUAE9Bp06OHhSO3gu35qoieFUclpW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10LdNUAE9Bp06OHhSO3gu35qoieFUclpW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10LdNUAE9Bp06OHhSO3gu35qoieFUclpW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NCaXiZYp_s2drOaiIKlT8dlqz8b3Cikf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NCaXiZYp_s2drOaiIKlT8dlqz8b3Cikf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NCaXiZYp_s2drOaiIKlT8dlqz8b3Cikf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NCaXiZYp_s2drOaiIKlT8dlqz8b3Cikf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gU1I86ZLqSwyQH1YP5yyJIDkds1UvoNg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gU1I86ZLqSwyQH1YP5yyJIDkds1UvoNg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gU1I86ZLqSwyQH1YP5yyJIDkds1UvoNg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gU1I86ZLqSwyQH1YP5yyJIDkds1UvoNg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jE_MyHREnrRz6DyVG6x_DPtMKiCYManb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jE_MyHREnrRz6DyVG6x_DPtMKiCYManb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jE_MyHREnrRz6DyVG6x_DPtMKiCYManb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jE_MyHREnrRz6DyVG6x_DPtMKiCYManb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QfvaVNKMbu9jCQW3iSBtd9dgasiEiqs_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QfvaVNKMbu9jCQW3iSBtd9dgasiEiqs_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QfvaVNKMbu9jCQW3iSBtd9dgasiEiqs_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QfvaVNKMbu9jCQW3iSBtd9dgasiEiqs_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18tJKq1U67GVthEQ2T1TzezMThS3ZzGI7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18tJKq1U67GVthEQ2T1TzezMThS3ZzGI7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18tJKq1U67GVthEQ2T1TzezMThS3ZzGI7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18tJKq1U67GVthEQ2T1TzezMThS3ZzGI7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qDN8-e71MLwKL4nK_qprumDdKPdRZIT1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qDN8-e71MLwKL4nK_qprumDdKPdRZIT1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qDN8-e71MLwKL4nK_qprumDdKPdRZIT1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qDN8-e71MLwKL4nK_qprumDdKPdRZIT1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GDlbFv0eGFR0PWNHnz09ofnX7RHv3yWs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GDlbFv0eGFR0PWNHnz09ofnX7RHv3yWs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GDlbFv0eGFR0PWNHnz09ofnX7RHv3yWs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GDlbFv0eGFR0PWNHnz09ofnX7RHv3yWs?usp=sharing


Danh sách tư liệu.xlsx

1504/09/2022

176 28

51-533-21400-Họ Phạm Công 
(hậu duệ Phạm Ngũ Lão) – Mộ 
Đức - Quảng Ngãi

Phả từ thế kỷ 15 (Phạm Nhữ Tăng) đến 
nay. Có chi nhánh ở Nha Trang, Bình 
Thuận. Đời 15 có Phạm Văn Đồng Vi tính 35 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1YrGqmj1K
TW4b-
tX2KYmFbRQjbvYGIVZa?
usp=sharing Quảng Ngãi

177 29
51-533-21400-Họ Phạm Công – 
Mộ Đức - Quảng Ngãi

Bài giới thiệu dòng họ Phạm Công và bài 
bàn về dòng họ Phạm Ngũ Lão Vi tính 9 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1eR9syNG
HWfOPELqtSvukQ3P1sEjrhL
lz?usp=sharing Quảng Ngãi

178 38
51-735-26170-Họ Phạm Văn - An 
Vĩnh - Lý Sơn - Quảng Ngãi

Hồ sơ di tích lịch sử mộ Thuỷ tổ tộc Phạm 
(Văn) và Phạm Hữu Nhật Vi tính 70 tr A4 Quảng Ngãi

179 103

75-731-26017-Họ Phạm gốc Ninh 
Bình vào Tam Hiệp - Long Bình - 
Đồng Nai Gia phả 6 đời (ngừ ời công giáo) Vi tính 316 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1iX8-
qVL062shS7p_OxN26avwms
4QOFdi?usp=sharing Đồng Nai

180

52-545-21775-Họ Phạm An Trinh 
- Mỹ Hiệp - Phủ Mỹ - Bình Định 
gốc Hải Dương

Thông tin họ phạm An Trinh - Mỹ Hiệp - Phủ Mỹ - Bình 
Định gốc Hải Dương
Phạm Đình Đôn - 0914100001 Tuy Phước Bình Định 
cung cấp Vi tính 8 tr A4

https://drive.google.
com/drive/folders/1lYQklK9F
RpsuCJgteVfeluyDTW7mI37
x?usp=sharing Bình Định

https://drive.google.com/drive/folders/1YrGqmj1KTW4b-tX2KYmFbRQjbvYGIVZa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YrGqmj1KTW4b-tX2KYmFbRQjbvYGIVZa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YrGqmj1KTW4b-tX2KYmFbRQjbvYGIVZa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YrGqmj1KTW4b-tX2KYmFbRQjbvYGIVZa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YrGqmj1KTW4b-tX2KYmFbRQjbvYGIVZa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eR9syNGHWfOPELqtSvukQ3P1sEjrhLlz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eR9syNGHWfOPELqtSvukQ3P1sEjrhLlz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eR9syNGHWfOPELqtSvukQ3P1sEjrhLlz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eR9syNGHWfOPELqtSvukQ3P1sEjrhLlz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iX8-qVL062shS7p_OxN26avwms4QOFdi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iX8-qVL062shS7p_OxN26avwms4QOFdi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iX8-qVL062shS7p_OxN26avwms4QOFdi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iX8-qVL062shS7p_OxN26avwms4QOFdi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lYQklK9FRpsuCJgteVfeluyDTW7mI37x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lYQklK9FRpsuCJgteVfeluyDTW7mI37x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lYQklK9FRpsuCJgteVfeluyDTW7mI37x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lYQklK9FRpsuCJgteVfeluyDTW7mI37x?usp=sharing

